
Phụ lục I
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2022/TT-BYT

(Kèm theo Thông báo số 3331/TB-SYT ngày 05tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế)

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau

I Giám định Y khoa 02 người

1 Đào Thị Ánh Tuyết Nhân viên, Phòng khám
giám định

Cao đẳng KTV
Xét nghiệm

KTV y hạng
IV 6 2,86 1/7/2022 KTV y hạng

IV 4 3,03 01-07-2022

2 Nguyễn Xuân Thưởng Nhân viên, Phòng khám
giám định

Cử nhân xét
nghiệm y học

KTV y hạng
IV 7 3,06 01-01-2021 KTV y hạng

IV 5 3,34 01-08-2022

II Trung tâm Pháp y: 02 người

1 Lê Đình Dương
Nhân viên khoa Giám
định và Xét nghiệm -

CĐHA

Cao đẳng KTV
Xét nghiệm

KTV y hạng
IV 4 2,46 01-10-2020 KTV y hạng

IV 3 2,72 01-08-2022

2 Bùi Huy Hiếu
Nhân viên khoa Giám
định và Xét nghiệm -

CĐHA

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/04/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3,03 01-04-2021

III Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi: 38 người

1 Phan Thị Ngọc Anh
Nhân viên phòng Kế
hoạch tổng hợp -
VTTTBYT

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3,06 01-10-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3,34 01-08-2022

2 Đoàn Thị Hằng Nhân viên khoa Ngoại
tổng hợp

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3,06 01-08-2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3,34 01-08-2022

3 Phương Thị Lý Nhân viên khoa Dinh
dưỡng tiết chế

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 1/7/2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-07-2022

4 Lê Thị Bé Hương
Nhân viên phòng Điều
dưỡng, Quản lý chất
lượng, Công tác xã hội

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2,86 1/10/2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3,03 01-10-2020

5 Nguyễn Thị Kiều Duyên Nhân viên khoa Ngoại
tổng hợp

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/10/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

6 Đào Hồng Điệp Nhân viên khoa Ngoại
tổng hợp

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/4/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/4/2021
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7 Y Khá Nhân viên khoa Ngoại
tổng hợp

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/4/2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/4/2022

8 Đào Thị Nguyệt Nhân viên khoa Phục hồi
chức năng

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/10/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

9 Tống Thị Ngọc Quý Nhân viên khoa Phục hồi
chức năng

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/3/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

10 Phan Thị Hoa Nhân viên khoa Truyền
nhiễm

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01/6/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-08-2022

11 Chu Thị Hương Nhân viên khoa Y, Dược
cổ truyền

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 10/12/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-08-2022

12 Mai Hồng Thuận Nhân viên khoa Cấp cứu
và Hồi sức tích cực

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01/4/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-08-2022

13 Nguyễn Thị Phượng Nhân viên khoa Phục hồi
chức năng

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/4/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

14 Nguyễn Thu Trang Nhân viên khoa Phục hồi
chức năng

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01/12/2020 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01/12/2020

15 Bạch Thị Huyền Nhân viên khoa Nhi Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/10/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/10/2021

16 Lê Thị Lương Nhân viên khoa Chẩn
đoán hình ảnh

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 16/01/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/02/2021

17 Trần Thị Thanh Trà Nhân viên khoa Phục hồi
chức năng

Cao đẳng điều
dưỡng đa khoa

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 10/10/2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/10/2020

18 Trần Thị Nụ Nhân viên khoa Nội tổng
hợp

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/4/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/4/2021

19 Nguyễn Thị Mai Nhân viên khoa Nội tổng
hợp

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 02/10/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/10/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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20 Nguyễn Thị Phương
Dung

Nhân viên khoa Cấp cứu
và Hồi sức tích cực

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/3/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

21 Huỳnh Đào Thuỵ Viên Nhân viên khoa Nội tổng
hợp

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/9/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

22 Phan Thị Ái Vân Hộ sinh trưởng khoa Phụ
sản

Cử nhân điều
dưỡng sản phụ
khoa

Hộ sinh hạng
IV

12
(Vượt
khung
8%)

4.06(VK 8%) 01/12/2021 Hộ sinh hạng
IV 9 4.58 01-08-2022

23 Hồ Thị Quỳnh Trang Nhân viên khoa Phụ sản
Cử nhân điều
dưỡng sản phụ
khoa

Hộ sinh hạng
IV 8 3.26 01/9/2021 Hộ sinh hạng

IV 5 3.34 01/9/2021

24 Trần Thị Xuân Nhân viên khoa Phụ sản Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh hạng
IV 3 2.26 06/3/2022 Hộ sinh hạng

IV 2 2.41 01/3/2022

25 Hoàng Thị Nga Nhân viên khoa Phụ sản Cao đẳng điều
dưỡng phụ sản

Hộ sinh hạng
IV 6 2.86 02/10/2021 Hộ sinh hạng

IV 4 3.03 01/10/2021

26 Lê Thị Oanh Nhân viên khoa Phụ sản Cao đẳng điều
dưỡng phụ sản

Hộ sinh hạng
IV 7 3.06 15/9/2021 Hộ sinh hạng

IV 5 3.34 01-08-2022

27 Trần Thị Bích Chánh Nhân viên khoa Phụ sản Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh hạng
IV 6 2.86 01/8/2021 Hộ sinh hạng

IV 4 3.03 01/8/2021

28 Đinh Quỳnh Uyên Nhi Nhân viên khoa Xét
nghiệm

Cử nhân kỹ
thuật xét
nghiệm y học

Kỹ thuật y
hạng IV 5 2.66 01/5/2021 Kỹ thuật y

hạng IV 3 2.72 01/5/2021

29 Phạm Thị Bích Hường Kỹ thuật viên trưởng
khoa Xét nghiệm

Cử nhân kỹ
thuật xét
nghiệm y học

Kỹ thuật y
hạng IV 11 3.86 01/11/2021 Kỹ thuật y

hạng IV 7 3.96 01/11/2021

30 Lê Anh Tuấn
Phụ trách công tác kỹ
thuật viên khoa Chẩn
đoán hình ảnh

Cao đẳng kỹ
thuật hình ảnh
y học

Kỹ thuật y
hạng IV 5 2.66 01/5/2021 Kỹ thuật y

hạng IV 3 2.72 01/5/2021

31 Đặng Văn Hướng Nhân viên khoa Chẩn
đoán hình ảnh

Cao đẳng kỹ
thuật viên hình
ảnh y học

Kỹ thuật y
hạng IV 6 2.86 01/11/2021 Kỹ thuật y

hạng IV 4 3.03 01/11/2021

32 Bùi Thị Kim Thương Nhân viên khoa Xét
nghiệm

Cao đẳng kỹ
thuật xét
nghiệm y học

Kỹ thuật y
hạng IV 7 3.06 01/4/2022 Kỹ thuật y

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

33 Đinh Thị Xanh Nhân viên khoa Xét
nghiệm

Cao đẳng kỹ
thuật xét
nghiệm

Kỹ thuật y
hạng IV 3 2.26 06/3/2022 Kỹ thuật y

hạng IV 2 2.41 01/3/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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34 Lê Thị Chung Nhân viên khoa Xét
nghiệm

Cao đẳng kỹ
thuật xét
nghiệm y học

Kỹ thuật y
hạng IV 2 2.26 01/7/2022 Kỹ thuật y

hạng IV 2 2,41 01-07-2022

35 Thạch Thị Lê Nhân viên khoa Xét
nghiệm

Cao đẳng kỹ
thuật xét
nghiệm

Kỹ thuật y
hạng IV 5 2.66 03/10/2021 Kỹ thuật y

hạng IV 3 2.72 01/10/2021

36 Ngô Lê Hoài Diệp Nhân viên khoa Dược Cao đẳng dược Dược hạng IV 8 3.26 01/9/2020 Dược hạng IV 5 3.34 01/9/2020

37 Trần Thị Hoài Yên Nhân viên khoa Dược Cao đẳng dược Dược hạng IV 6 2.86 01/10/2020 Dược hạng IV 4 3.03 01/10/2020

38 Phạm Ngọc Đang Nhân viên khoa Dược Cao đẳng dược Dược hạng IV 7 3.06 01/4/2021 Dược hạng IV 5 3.34 01-08-2022

IV Bệnh viện Y dược Cổ truyền - Phục hồi chức năng: 27 người

1 Võ Thị Bích Thoa Khoa Xét nghiệm -
CĐHA - TDCN

Cao đẳng  kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật viên
Y hạng IV Bậc 5 2.66 01/01/2021 Kỹ thuật viên

Y hạng IV 3 2.72 01-01-2021

2 Nguyễn Huy Phú Khoa Xét nghiệm -
CĐHA - TDCN

Cao đẳng  kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật viên
Y hạng IV Bậc 4 2.46 01/3/2022 Kỹ thuật viên

Y hạng IV 3 2.72 01-08-2022

3 Lê Văn Chung Khoa Xét nghiệm -
CĐHA - TDCN

Cao đẳng kỹ
thuật hình ảnh

y học

Kỹ thuật viên
Y hạng IV Bậc 5 2.66 01/08/2021 Kỹ thuật viên

Y hạng IV 3 2.72 01/08/2021

4 Lưu Đình An Khoa Xét nghiệm -
CĐHA - TDCN

Cử nhân kỹ
thuật hình ảnh

y học

Kỹ thuật viên
Y hạng IV Bậc 5 2.66 01/01/2021 Kỹ thuật viên

Y hạng IV 3 2.72 01-01-2021

5 Chung Thị Thuần Khoa Nội tổng hợp - An
dưỡng - Nhi

Cao đẳng kỹ
thuật vật lý trị
liệu và phục

hồi chức năng

Kỹ thuật viên
Y hạng IV Bậc 4 2.46 01/12/2021 Kỹ thuật viên

Y hạng IV 3 2.72 01-08-2022

6 Nguyễn Thị Nga Khoa Nội tổng hợp - An
dưỡng - Nhi

Cao đẳng kỹ
thuật vật lý trị
liệu và phục

hồi chức năng

Kỹ thuật viên
Y hạng IV Bậc 9 3.46 01/5/2021 Kỹ thuật viên

Y hạng IV 6 3.65 01/5/2021

7 Đoàn Thị Khánh Vân Khoa Nội tổng hợp - An
dưỡng - Nhi

Cao đẳng kỹ
thuật vật lý trị
liệu và phục

hồi chức năng

Kỹ thuật viên
Y hạng IV Bậc 2 2.06 01/2/2021 Kỹ thuật viên

Y hạng IV 1 2,10 01/2/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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8 Y Viên Khoa Phong - Da liễu Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV Bậc 4 2.46 01/11/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-08-2022

9 Trần Thị Yến Phòng Kế hoạch tổng
hợp

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV Bậc 5 2.66 01/12/2021 Cao đẳng

Điều dưỡng 3 2.72 01/12/2021

10 Lê Văn Phẩm Khoa Nội tổng hợp - An
dưỡng - Nhi

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV Bậc 5 2.66 01/10/2021 Cao đẳng

Điều dưỡng 3 2.72 01/10/2021

11 Nguyễn Thị Xuân Khoa Dinh dưỡng -
Kiểm soát nhiễm khuẩn

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV Bậc 5 2.66 01/3/2022 Cao đẳng

 Điều dưỡng 3 2.72 01/3/2022

12 Đặng Thị Tố Loan Khoa Nội tổng hợp - An
dưỡng - Nhi

Cao đẳng
 Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV Bậc 8 3.26 01/7/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-07-2022

13 Nguyễn Thị Bảy Khoa Khám bệnh đa
khoa - HSCC - CĐ

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV Bậc 12 4.06

(VK 5%) 01/7/2022 Điều dưỡng
hạng IV 8 4.27 01-08-2022

14 Lê Thị Dung Khoa Nội tổng hợp - An
dưỡng - Nhi

Cử nhân
 Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV Bậc 8 3.26 01/07/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-07-2022

15 Võ Thị Hậu Khoa Nội tổng hợp - An
dưỡng - Nhi

Cao đẳng
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV Bậc 4  2.46 01/6/2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-08-2022

16 Phạm Thị Bích Thủy Khoa Khám bệnh đa
khoa - HSCC - CĐ

Cử nhân
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV Bậc 7 3.06 01/5/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

17 Lê Thị Loan Khoa Nội tổng hợp - An
dưỡng - Nhi

Cao đẳng
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV Bậc 6 2.86 1/8/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-08-2021

18 Nguyễn Thị Dung Khoa Nội tổng hợp - An
dưỡng - Nhi

Cao đẳng
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV Bậc 3 2.26 01/1/2022 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01-01-2022

19 Trần Thị Thu Hường Khoa Phong - Da liễu Cao đẳng
Dược

Dược sĩ hạng
IV Bậc 9 3.46 01/05/2021 Dược sĩ

hạng IV 6 3.65 01/05/2021

20 Huỳnh Tiến Dũng Khoa Dược - Vật tư thiết
bị y tế

Dược sĩ
đại học

Dược sĩ
hạng IV Bậc 9 3.46 01/9/2020 Dược sĩ

hạng IV 6 3.65 01/9/2020

21 Lê Huỳnh Phi Phụng Khoa Dược - Vật tư thiết
bị y tế

Dược sĩ
đại học

Dược sĩ
 hạng IV Bậc 4 2.46 01/12/2021 Dược sĩ

hạng IV 3 2.72 01-08-2022

22 Mai Trần Quỳnh Quỳnh Khoa Dược - Vật tư thiết
bị y tế

Dược sĩ
 đại học

Dược sĩ
 hạng IV Bậc 5 2.66 1/1/2021 Dược sĩ

hạng IV 3 2.72 01-01-2021

23 Bùi Thị Hồng Thắm Khoa Dược - Vật tư thiết
bị y tế

Cao đẳng
 Dược

Dược sĩ
 hạng IV Bậc 4 2.46 01/12/2021 Dược sĩ

hạng IV 3 2.72 01-08-2022

24 Trương Thị Thoan Khoa Dược - Vật tư thiết
bị y tế

Dược sĩ
đại học

Dược sĩ
hạng IV Bậc 4 2.46 01/12/2021 Dược sĩ

 hạng IV 3 2.72 01-08-2022

25 Nguyễn Thanh An Khoa Dược - Vật tư thiết
bị y tế

Cao đẳng
Dược

Dược sĩ
hạng IV Bậc 9 3.46 1/1/2021 Dược sĩ

hạng IV 6 3.65 01-01-2021

26 Trần thị Phương Huệ Khoa Khám bệnh đa
khoa - HSCC - CĐ

Cử nhân Điều
dưỡng sản phụ

khoa

Nữ hộ sinh
hạng IV Bậc 9 3.46 01/4/2022 Nữ hộ sinh

hạng IV 6 3.65 01/4/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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27 Bùi Thị Thu Ba Khoa Khám bệnh đa
khoa - HSCC - CĐ

Cử nhân Điều
dưỡng sản phụ

khoa

Nữ hộ sinh
hạng IV Bậc 7 3.06 01/11/2021 Nữ hộ sinh

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

V. Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei: 60 người

1 Dương Thị Hồng Vân Nhân viên Phòng Tổ
chức-Hành chính

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

2 Y Loan Nhân viên Khoa Khám-
HSCC

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01-9-2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01-08-2022

3 Đỗ Nguyễn Hoàng Nhân viên Khoa Khám-
HSCC

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 1/3/2022 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01-3-2022

4 Dương Huỳnh Anh Tuấn Nhân viên Khoa Khám-
HSCC

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 1/5/2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-08-2022

5 Trịnh Anh Dũng Nhân viên Khoa Khám-
HSCC

 Điều dưỡng
đại học

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 1/11/2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-11-2020

6 Y Loan Nhân viên Khoa Truyền
nhiễm

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01-9-2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01-08-2020

7 Bùi Thị Quyên Nhân viên Khoa Truyền
nhiễm

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-6-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

8 Hoàng Thị Nhung Nhân viên Khoa Truyền
nhiễm

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-6-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-06-2021

9 Lê Thị Trọng Lợi Nhân viên Khoa
 Nội TH-Nhi

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-7-2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-7-2022

10 Lê Thị Nguyệt Nhân viên Khoa
 Nội TH-Nhi

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01-5-2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-05-2022

11 Nông Hảo Sơn Nhân viên Khoa
 Nội TH-Nhi

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-5-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-5-2021

12 Y Liễu Nhân viên Khoa
 Nội TH-Nhi

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01/12/2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-12-2020

13 Đỗ Thị Thu Thảo Nhân viên Khoa
 Nội TH-Nhi

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01/01/2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-01-2022

14 Nguyễn Thị Thùy Dương Nhân viên Khoa
 Nội TH-Nhi

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-3-2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-08-2022

15 Bùi Thị Hường Nhân viên Khoa
 Nội TH-Nhi

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/7/2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-07-2022

16 Đoàn Thị Hồng Loan Nhân viên Khoa
 YHCT & PHCN

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-6-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-6-2021

17 Đinh Thị Phượng Nhân viên Trạm Y tế Thị
trấn Đăk Glei

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01-10-2021 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01-10-2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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18 Y Chương Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Kroong

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01-9-2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01-08-2022

19 Y Tám Nhân viên Trạm Y tế xã
Mường Hoong

 Điều dưỡng
cao đẳng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-3-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

20 Lê Huy Thanh Phụ trách Trạm Y tế xã
Đăk Nhoong

 Điều dưỡng
đại học

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01-8-2020 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01-08-2022

21 Lê Thị Thu HST khoa
Ngoại TH-CSSKSS

Hộ sinh cao
đẳng

Hộ sinh
 hạng IV 10 3.66 01-12-2020 Hộ sinh

 hạng IV 7 3.96 01-08-2022

22 Trịnh Thị Nha Trang Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Plô

Hộ sinh cao
đẳng

Hộ sinh
 hạng IV 6 2.86 01-9-2020 Hộ sinh

 hạng IV 4 3.03 01-9-2020

23 Đoàn Thị Ngọc Bình Nhân viên Trạm Y tế Thị
trấn Đăk Glei

Hộ sinh cao
đẳng

Hộ sinh
 hạng IV 7 3.06 01-01-2021 Hộ sinh

 hạng IV 5 3.34 01-08-2022

24 Trần Thị Quý Nhân viên PK ĐKKV
Đăk Môn

Hộ sinh cao
đẳng

Hộ sinh
 hạng IV 8 3.26 01-8-2020 Hộ sinh

 hạng IV 5 3.34 01-8-2020

25 Đặng Thị Minh Nguyệt Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Pék

Hộ sinh cao
đẳng

Hộ sinh
 hạng IV 3 2.26 01-5-2021 Hộ sinh

 hạng IV 2 2.41 01-5-2021

26 Y Xuân Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Man

Hộ sinh cao
đẳng

Hộ sinh
 hạng IV 7 3.06 01-7-2022 Hộ sinh

 hạng IV 5 3.34 01-8-2022

27 Y Tha Nhân viên Trạm Y tế xã
Xốp

Hộ sinh cao
đẳng

Hộ sinh
 hạng IV 5 2.66 01-5-2022 Hộ sinh

 hạng IV 3 2.72 01-5-2022

28 Tô Thị Gái Nhân viên Trạm Y tế xã
Mường Hoong

Hộ sinh cao
đẳng

Hộ sinh
 hạng IV 5 2.66 01-8-2020 Hộ sinh

 hạng IV 3 2.72 01-8-2020

29 Trần Thị Mùi Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Long

Hộ sinh cao
đẳng

Hộ sinh
 hạng IV 9 3.46 01-12-2020 Hộ sinh

 hạng IV 6 3.65 01-12-2020

30 Phạm Thị Hiền Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Choong

Hộ sinh cao
đẳng

Hộ sinh
 hạng IV 8 3.26 01-5-2022 Hộ sinh

 hạng IV 5 3.34 01-05-2022

31 Y Thú Nhân viên Khoa XN-
CĐHA

Cao đẳng Kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật Y
 hạng IV 6 2.86 01-4-2021 Kỹ thuật Y

 hạng IV 4 3.03 01-4-2021

32 Y Mít Nhân viên Khoa XN-
CĐHA

Cao đẳng Kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật Y
 hạng IV 5 2.66 01-3-2021 Kỹ thuật Y

 hạng IV 3 2.72 01-3-2021

33 Đinh Thị Hòa Nhân viên Khoa Dược -
TTB - VTYT Dược cao đẳng Dược hạng IV 6 2.86 01-4-2021 Dược hạng IV 4 3.03 01-4-2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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34 Nguyễn Thị Hoài Thu Nhân viên Khoa Dược -
TTB - VTYT Dược cao đẳng Dược hạng IV 8 3.26 01-7-2021 Dược hạng IV 5 3.34 01-7-2021

35 Hoàng Thị Hạnh Nhân viên Khoa Dược -
TTB - VTYT Dược cao đẳng Dược hạng IV 5 2.66 01-12-2020 Dược hạng IV 3 2.72 01-12-2020

36 Phạm Thị Hạt Nhân viên Khoa Dược -
TTB - VTYT Dược cao đẳng Dược hạng IV 7 3.06 01-9-2021 Dược hạng IV 5 3.34 01-08-2022

37 Nguyễn Thị Hường Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Plô Dược cao đẳng Dược hạng IV 10 3.66 01-5-2022 Dược hạng IV 7 3.96 01-08-2022

38 Y Lệ Hương Nhân viên Trạm Y tế Thị
trấn Đăk Glei Dược cao đẳng Dược hạng IV 7 3,06 01-6-2022 Dược hạng IV 5 3.34 01-08-2022

39 Trần Mạnh Hùng Nhân viên Trạm Y tế xã
Xốp Dược cao đẳng Dược hạng IV 7 3.06 01-12-2021 Dược hạng IV 5 3.34 01-08-2022

40 Hồ Thị Thùy Trang Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Choong Dược cao đẳng Dược hạng IV 8 3.26 01-02-2022 Dược hạng IV 5 3.34 01-02-2022

41 Thoan Nhân viên Trạm Y tế xã
Ngọc Linh Dược cao đẳng Dược hạng IV 6 2.86 01-3-2022 Dược hạng IV 4 3.03 01-3-2022

42 Nguyễn Thị Mận Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Long Dược cao đẳng Dược hạng IV 7 3,06 01-4-2022 Dược hạng IV 5 3.34 01-08-2022

43 Y Nguyệt Nhân viên PK ĐKKV
Đăk Môn Dược cao đẳng Dược hạng IV 4 2.46 01-3-2022 Dược hạng IV 3 2.72 01-08-2022

44 Y Tam Nhân viên PK ĐKKV
Đăk Môn Dược cao đẳng Dược hạng IV 6 2.86 01-5-2021 Dược hạng IV 4 3.03 01-5-2021

45 Nguyễn Thị Thu Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Kroong Dược cao đẳng Dược hạng IV 7 3.06 01-01-2021 Dược hạng IV 5 3.34 01-08-2022

46 Nguyễn Thị Xuân Hiệp Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Nhoong Dược cao đẳng Dược hạng IV 7 3.04 01-7-2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/8/2022

47 Nguyễn Thị Hiền Nhân viên
Phòng Dân số Dược cao đẳng Dân số viên

hạng IV 6 2.86 01-4-2021 Dân số viên
hạng IV 4 3.03 01-4-2021

48 Y Nhưỡng Nhân viên
Phòng Dân số

Hộ sinh cao
đẳng

Dân số viên
hạng IV 7 3.06 01-4-2022 Dân số viên

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

49 Đặng Ngọc Bá Nhân viên
Phòng Dân số

Cử nhân
CTXH

Dân số viên
hạng IV 12 4.06 01-9-2021 Dân số viên

hạng IV 8 4.27 01-08-2022

50 Nguyễn Thị Thức Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Man

Điều dưỡng
cao đẳng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01-8-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01-8-2021

51 Thái Thị Tuyết Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Pék

Điều dưỡng
cao đẳng

Dân số viên
hạng IV 5 2.66 01-9-2020 Dân số viên

hạng IV 3 2.72 01-9-2020

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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52 Phạm Quang Thiện Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Plô

Điều dưỡng
cao đẳng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01-8-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01-8-2021

53 Đinh Thanh Hải Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Nhoong

Điều dưỡng
cao đẳng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01-8-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01-8-2021

54 Y Ngành Nhân viên Trạm Y tế xã
Mường Hoong

Điều dưỡng
cao đẳng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01-8-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01-8-2021

55 Nguyễn Thị Phượng Nhân viên PK ĐKKV
Đăk Môn Dược cao đẳng Dân số viên

hạng IV 6 2.86 01-8-2021 Dân số viên
hạng IV 4 3.03 01-8-2021

56 A Tình Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Long

Điều dưỡng
cao đẳng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01-8-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01-8-2021

57 Y Hạt Nhân viên Trạm Y tế xã
Xốp

Điều dưỡng
cao đẳng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01-11-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01-11-2021

58 Lê Thị Dịu Nhân viên Trạm Y tế xã
Ngọc Linh

Điều dưỡng
cao đẳng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01-8-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01-8-2021

59 Hà Thị Hải Yến Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Kroong

Điều dưỡng
cao đẳng

Dân số viên
hạng IV 5 2.66 01/7/2022 Dân số viên

hạng IV 3 2.72 01-07-2022

60 Hoàng Nữ Li Li Nhân viên Trạm Y tế Thị
trấn Đăk Glei

Hộ sinh cao
đẳng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01-11-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01-11-2021

VI Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà: 68 người

1 Đoàn Thị Trưng Phòng KHNV-TTYT Đăk
Hà

Cử nhân điều
dưỡng phụ sản Hộ sinh hạng IV 11 3,86 01/5/2021 Hộ sinh hạng IV

Hệ cao đẳng 7 3,96 01/5/2021

2 Lê Thị Thu Hương
Nhân viên Phòng Dân số

thuộc Trung tâm Y tế
huyện Đăk Hà

Cao đẳng tin
học;

Cử nhân sư
phạm tin học

Dân số hạng IV 7 3.06 10-07-2021 Dân số hạng IV 5 3.34 01-08-2022

3 Y Mai
Nhân viên Phòng Dân số

thuộc Trung tâm Y tế
huyện Đăk Hà

Y sỹ;
Cử nhân

Luật Kinh tế
Dân số hạng IV 5 2.66 01-05-2022 Dân số hạng IV 3 2.72 01-05-2022

4 Trịnh Thị Hồng Sinh Nhân viên, Khoa Khám
bệnh &CC

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-06-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

5 Lê Thị Châu Nhân viên, Khoa Khám
bệnh &CC

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-05-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-05-2021

6 Nguyễn Thị Trinh Nhân viên, Khoa Khám
bệnh &CC

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-08-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-08-2021

7 Lê Thị Hồng Nhân viên, Khoa Khám
bệnh &CC

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-08-2022

8 Võ Thị Hiền Nhân viên, Khoa Khám
bệnh &CC

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

9 Nguyễn Thị Năm Nhân viên, Khoa Khám
bệnh &CC

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-12-2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-08-2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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10 Hoàng Thị Nho Nhân viên, Khoa Nội Tổng
hợp  - Nhi

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-07-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-07-2022

11 Đoàn Thị Nghi Nhân viên, Khoa Nội Tổng
hợp - Nhi

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-08-2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-08-2020

12 Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên, Khoa Nội Tổng
hợp  - Nhi

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01-11-2021 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01-11-2021

13 Lê Thị Thảo Ny
Nhân viên, Khoa Nội Tổng

hợp  - Nhi
Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-12-2021

Điều dưỡng
hạng IV 4 3.03 01-12-2021

14 Vi Thị Tiền Nhân viên khoa truyền
nhiễm

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-10-2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-10-2020

15 Đoàn Thị Thùy Dung Nhân viên khoa truyền
nhiễm

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-12-2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-08-2022

16 Nguyễn Thị Kim Anh Nhân viên khoa truyền
nhiễm

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-12-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-12-2021

17 Võ Thị Kim Liên Nhân viên khoa truyền
nhiễm

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01-03-2022 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01-03-2022

18 Lê Thị Hiếu

Khoa Ngoại tổng hợp -
Chăm sóc sức khỏe sinh

sản, Trung tâm Y tế huyện
Đăk Hà

Cao đẳng
 hộ sinh Hộ sinh hạng IV 6 2.86 01-08-2020 Hộ sinh hạng IV 4 3.03 01-08-2020

19 Huỳnh Thị Thúy Trang

Khoa Ngoại tổng hợp -
Chăm sóc sức khỏe sinh

sản, Trung tâm Y tế huyện
Đăk Hà

Cao đẳng
 hộ sinh Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01-05-2022 Hộ sinh hạng IV 5

3.34

01-08-2022

20 Hồ Thị Ngọc Phương

Khoa Ngoại tổng hợp -
Chăm sóc sức khỏe sinh

sản, Trung tâm Y tế huyện
Đăk Hà

Cao đẳng
hộ sinh Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01-01-2021 Hộ sinh hạng IV 5

3.34

01-08-2022

21 Nguyễn Thị Ngọc Trái

Khoa Ngoại tổng hợp -
Chăm sóc sức khỏe sinh

sản, Trung tâm Y tế huyện
Đăk Hà

Cao đẳng hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 9 3.46 01-08-2021 Hộ sinh hạng IV 6 3.65 01-08-2021

22 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Điều dưỡng trưởng khoa;
Khoa YHCT -PHCN

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01-07-2022 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01-07-2022

23 Nguyễn Thị Huệ Nhân viên; Khoa YHCT -
PHCN

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-07-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-07-2022

24 Nguyễn Hồ Việt Nhân viên; Khoa xét
nghiệm & CĐHA

Cao đẳng kỹ
thuật y học

Kỹ thuật y hạng
IV 4 2.46 01-12-2021 Kỹ thuật y hạng

IV 3 2.72 01-08-2022

25 Phạm Tiến Hiền Nhân viên; Khoa xét
nghiệm & CĐHA

Cao đẳng kỹ
thuật Xét

nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 8 3.26 01-02-2022 Kỹ thuật y hạng

IV 5 3.34 01-02-2022

26 Nguyễn Thị Thúy Hồng Nhân viên
Khoa dược-TTB VTYT

Dược sỹ
Cao đẳng

Dược
 hạng IV 11 3.86 01/01/2021 Dược

 hạng IV 7 3.96 01/01/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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27 Lê Thị Hương Nhân viên
Khoa dược-TTB VTYT

Dược sỹ
Cao đẳng

Dược
 hạng IV 6 2.86 01/1/2021 Dược

 hạng IV 4 3.03 01/1/2021

28 Lê Thị Kiều Thương Nhân viên
Khoa dược-TTB VTYT

Dược sỹ
Cao đẳng

Dược
 hạng IV 7 3.06 01/5/2022 Dược

 hạng IV 5 3.34 01-08-2022

29 Nguyễn Thị Diễm Nhân viên
Khoa dược-TTB VTYT

Dược sỹ
Cao đẳng

Dược
 hạng IV 6 2.86 01/8/2020 Dược

 hạng IV 4 3.03 01/8/2020

30 Nguyễn Thị Minh Phương Nhân viên
Khoa dược-TTB VTYT

Dược sỹ
Cao đẳng

Dược
 hạng IV 7 3.06 01/8/2020 Dược

 hạng IV 5 3.34 01-08-2022

31 Nguyễn Thị Hà Nhân viên
Khoa dược-TTB VTYT

Dược sỹ
Cao đẳng

Dược
 hạng IV 7 3.06 01/5/2021 Dược

 hạng IV 5 3.34 01-08-2022

32 Trần Thị Thúy Nhân viên
Khoa dược-TTB VTYT

Dược sỹ
Cao đẳng

Dược
 hạng IV 7 3.06 01/6/2021 Dược

 hạng IV 5 3.34 01-08-2022

33 Nguyễn Thị Hằng Nhân viên
Khoa dược-TTB VTYT

Dược sỹ
Cao đẳng

Dược
 hạng IV 7 3.06 01/11/2021 Dược

 hạng IV 5 3.34 01-08-2022

34 Phạm Thị Thu Hà Nhân viên
Khoa dược-TTB VTYT

Dược sỹ
Cao đẳng

Dược
 hạng IV 7 3.06 01/2/2022 Dược

 hạng IV 5 3.34 01-08-2022

35 Nguyễn Thị Hồng Sương Nhân viên khoa KSBT &
HIV/AIDS

Điều dưỡng
trung học;

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-01-2022

36 Nguyễn Thị Sáu

Khoa An toàn thực phẩm -
Y tế công cộng và Dinh

dưỡng
Trung tâm Y tế huyện Đăk

Hà

Cao đẳng Điều
dưỡng đa khoa

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-03-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-03-2021

37
Trần Thị Tuyết

Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk La,Trung tâm Y tế

huyện Đăk Hà
Cao đẳng
hộ sinh

Hộ sinh hạng
IV 3 2,26 01-06-2021

Hộ sinh hạng
IV 2 2,41 01-06-2021

38
Vũ Thị Hoàng Diên

Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk La,Trung tâm Y tế

huyện Đăk Hà
Cao đẳng
hộ sinh

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01-05-2021

Dân số viên
hạng IV

4 3,03
01-05-2021

39 Phạm Thị Hoàng
Nhân viên, Trạm Y tế xã
Hà Mòn, Trung tâm Y tế

huyện Đăk Hà

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3,06 01-09-2020 Hộ sinh hạng IV 5 3,34 01-08-2022

40 Nguyễn Thị Nguyên
Nhân viên, Trạm Y tế xã
Hà Mòn, Trung tâm Y tế

huyện Đăk Hà
Cao đẳng Dược Dược hạng IV. 6 2.86 01-09-2021 Dược hạng IV. 4 3,03 01-09-2021

41
Vũ Thị Hoàng Diên

Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk La,Trung tâm Y tế

huyện Đăk Hà
Cao đẳng
hộ sinh

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01-05-2021

Dân số viên
hạng IV

4 3,03
01-05-2021

42 Phạm Thị Khánh Duyên
Nhân viên, Trạm Y tế xã
Hà Mòn, Trung tâm Y tế

huyện Đăk Hà

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 2 2,06 04-11-2021 Điều dưỡng

hạng IV 1 2,10 04-11-2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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43 Nguyễn Thị Thu Hà
Nhân viên, Trạm Y tế thị
trấn Đăk Hà, Trung tâm Y

tế huyện Đăk Hà
Cao đẳng Dược Dược sỹ hạng

IV 7 3.06 01-05-2022 Dược sỹ hạng
IV 5 3.34 01-08-2022

44 Phan Thị Phượng
Nhân viên, Trạm Y tế thị
trấn Đăk Hà, Trung tâm Y

tế huyện Đăk Hà

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01-02-2022 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01-08-2022

45 Nguyễn Thị Hòa Trạm Y Tế Đắk Mar Cao Đẳng
Dược

Dược sỹ Trung
cấp 10 3.66 01-05-2022 Dược sỹ Cao

Đẳng 7 3.96 01-08-2022

46 Tô Thị Hoa Tiên Trạm Y Tế Đắk Mar Cao Đẳng
Điều Dưỡng

Điều dưỡng
trung cấp 8 3.26 01-04-2021 Điều dưỡng

Cao Đẳng 5 3,34 01-04-2021

47 Lê Thị Ninh Trạm Y Tế Đắk Mar Cao Đẳng
Dược

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01-05-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01-05-2021

48 Nguyễn Hiền Trang
Nhân viên, Trạm y tế xã

Đăk Hring,Trung tâm Y tế
huyện Đăk Hà

Cao đẳng Dược Dược hạng IV 7 3.06 01-05-2022 Dược hạng IV 5 3.34 01-08-2022

49 Phạm Nguyễn Cẩm Giang
Nhân viên, Trạm y tế xã

Đăk Hring,Trung tâm Y tế
huyện Đăk Hà

Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 7 3.06 01-02-2022 Hộ sinh

 hạng IV 5 3.34 01-08-2022

50 Phan Thị Thùy Trang
Nhân viên, Trạm y tế xã

Đăk Hring,Trung tâm Y tế
huyện Đăk Hà

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01-02-2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01-08-2022

51 Lê Thị Bích Tâm
Nhân viên, Trạm y tế xã

Đăk Hring,Trung tâm Y tế
huyện Đăk Hà

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 6 2.86 01-05-2021 Điều dưỡng

 hạng IV 4 3.03 01-05-2021

52
Nguyễn Thị Thanh Dược

Nhân viên, Trạm y tế xã
Đăk Ngọk,Trung tâm Y tế

huyện Đăk Hà
Cao đẳng
hộ sinh

Hộ sinh
hạng  IV 11 3,86 01-12-2021

Hộ sinh
hạng  IV 7 3,96 01-12-2021

53
Nguyễn Thị Thanh Hải

Nhân viên, Trạm y tế xã
Đăk Ngọk,Trung tâm Y tế

huyện Đăk Hà
Cao đẳng Dược Dược

hạng   IV 7 3,06 01-06-2021
Dược

hạng   IV 5 3,34
01-08-2022

54
Trần Thị Thanh Thúy

Nhân viên, Trạm y tế xã
Đăk Ngọk,Trung tâm Y tế

huyện Đăk Hà
Cao đẳng

điều dưỡng
Điều dưỡng

 hạng  IV 8 3,26 01-03-2021
Điều dưỡng

 hạng  IV 5 3,34 01-03-2021

55
Nguyễn Thị Thùy

Nhân viên, Trạm y tế xã
Đăk Ngọk,Trung tâm Y tế

huyện Đăk Hà
Y sỹ, Cử nhân
Y tế công cộng

Dân số
viên hạng IV 4 2.46 01-01-2021

Dân số
viên hạng IV 3 2.72

01-08-2022

56 Lê Thị Trang
Trạm Y tế xã Đăk Pxi,

Trung tâm Y tế huyện Đăk
Hà

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-09-2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-09-2020

57 Y Dum
Trạm Y tế xã Đăk Pxi,

Trung tâm Y tế huyện Đăk
Hà

Cao đẳng Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV. 5 2.66 01-04-2022 Dân số viên

hạng IV. 3 2,72 01-04-2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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58 Y Vát
Nhân viên

TYT Đắk Long, Trung tâm
Y tế huyện Đăk Hà

Cao đẳng hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 4 2.46 17-02-2022 Hộ sinh hạng IV 3 2,72 01-08-2022

59 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nhân viên

TYT Đắk Long, Trung tâm
Y tế huyện Đăk Hà

Cao đẳng dược Dược sỹ hạng
IV 4 2.46 01-01-2021 Dược sỹ hạng

IV 3 2,72 01-08-2022

60 Nguyễn Thị Hồng Vân
Phó phụ Trách Trạm Y tế
xã Đăk Ui;Trung tâm Y tế

huyện Đăk Hà

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-11-2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-11-2020

61 Nguyễn Thị Hồng Thúy
Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Ui,Trung tâm Y tế

huyện Đăk Hà

Cao đẳng
 hộ sinh

Hộ sinh hạng
IV. 7 3.06 01-06-2022 Hộ sinh hạng

IV. 5 3.34 01-08-2022

62 Y Thoang 
Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Ui,Trung tâm Y tế

huyện Đăk Hà

Cao đẳng
 dược Dược hạng IV. 4 2,46 01-03-2022 Dược hạng IV. 3 2.72 01-08-2022

63 Nguyễn Thị Duyến
Nhân viên Trạm Y tế xã

Ngọk Wang, Trung tâm Y
tế huyện Đăk Hà

Cao đẳng Nữ hộ
sinh

Nữ hộ sinh hạng
IV 5 2,66 01/12/2020 Nữ hộ sinh hạng

IV 3 2,72 01/12/2020

64 Võ Thị Hiền
Nhân viên Trạm Y tế xã

Ngọk Wang, Trung tâm Y
tế huyện Đăk Hà

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3,26 01/9/2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/9/2020

65 Đặng Như Hoa
Nhân viên Trạm Y tế xã

Ngọk Wang, Trung tâm Y
tế huyện Đăk Hà

Cao đẳng dược Dược hạng IV 6 2,86 01/8/2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/8/2021

66 Lê Thị Bích Thủy
Nhân viên Trạm Y tế xã

Ngọk Wang, Trung tâm Y
tế huyện Đăk Hà

Cử nhân
điều dưỡng

Dân số
viên hạng IV 6 2,86 01/6/2021 Dân số

viên hạng IV 4 3.03 01/6/2021

67 Y Thu Nhân viên, Trạm Y tế xã
Ngọk Réo

 Dược Sỹ Cao
đẳng

Dược sỹ
hạng IV 6 2.86 01-12-2020 Dược sỹ hạng

IV 4 3.03 01-12-2020

68 Nguyễn Thị Hương Giang Nhân viên, Trạm Y tế xã
Ngọk Réo Đại học luật Dân số viên

hạng IV 5 2.66 01-04-2022 Dân số viên
hạng IV 3 2.72 01-04-2022

VII Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum: 214 người

1 Phạm Thị Hạnh
Điều dưỡng trưởng khoa

YHNĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cử nhân
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 12 4,06

VK 6% 01/6/2022 Điều dưỡng
hạng IV 9 4.58 01/8/2022

2 Nguyễn Thị Hồng Thảo

Nhân viên
khoa Khám bệnh, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cử nhân
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 09-01-2021 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01/9/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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3 Trần Thị Hoà

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cử nhân
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/3/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

4 Y Kinh

Nhân viên
khoa Ung Bướu, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cử nhân
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-05-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-05-2021

5 Nguyễn Đình Năng
Nhân viên khoa

HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cử nhân
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-10-2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-10-2020

6 Trần Thúy Hà An
Nhân viên phòng TC-HC,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01-02-2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/8/2022

7 Nguyễn Thị Kiều Vân
Nhân viên phòng QLCL-
ĐD, Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-02-2022

8 Nguyễn Thanh Tâm
Nhân viên khoa

TDCN-NS, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-02-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

9 Hồ Thị Thúy Lan
Nhân viên khoa

TDCN-NS, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-08-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

10 Nguyễn Thị Phương
Nhân viên khoa

TDCN-NS, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-02-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

11 Lưu Thiện Dũng
Nhân viên khoa Cấp cứu,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01-11-2020 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01-11-2020

12 Trần Thị Hoàng Ngọc
Nhân viên khoa Cấp cứu,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

13 Đỗ Thị Dung
Nhân viên khoa Cấp cứu,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-05-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

14 Vũ Thị Oanh
Nhân viên khoa Cấp cứu,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-03-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-03-2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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15 Touneh Gabriell
Nhân viên khoa Cấp cứu,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-02-2022

16 Trần Thị Minh Xuân
Nhân viên khoa Cấp cứu,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-04-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-04-2021

17 Nguyễn Văn Nam
Nhân viên khoa Cấp cứu,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-02-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

18 Nguyễn Thị Ta
Nhân viên khoa Cấp cứu,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-08-2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-08-2020

19 Hà Thị Mai Hạnh
Nhân viên khoa CĐHA,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 11 3.86 01/5/2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01-05-2021

20 Nguyễn Thị Kim Vỹ
Nhân viên khoa CĐHA,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-04-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

21 Trần Thị Ngọc Lan
Phụ trách Điều dưỡng

 khoa Da liễu, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-09-2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

22 Nguyễn Thị Thắm
Nhân viên khoa Da liễu,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-04-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

23 Cao Thị Thủy
Nhân viên khoa Da liễu,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-08-2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

24 Nguyễn Văn Việt
Nhân viên khoa

 Giải phẫu bệnh, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-08-2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

25 Phạm Thị Tường Vi
Nhân viên khoa

HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

26 Nguyễn Mai Hoàng Oanh
Nhân viên khoa

HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-10-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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27 Nguyễn Thị Phương Lan
Nhân viên khoa

HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

28 Nguyễn Văn Thành
Nhân viên khoa

HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01-10-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-10-2021

29 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ
Nhân viên khoa

HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01-10-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-10-2021

30 Nguyễn Thị Tiến
Nhân viên khoa

HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-11-2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-11-2020

31 Đỗ Thị Hoài Sương
Nhân viên khoa

HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01-10-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-10-2021

32 Hoàng Thị Thiên Hương
Nhân viên khoa

HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01-08-2020 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01-08-2020

33 Hà Hoàng Phú
Nhân viên khoa

HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01-01-2022

34 Nguyễn Thị Phương
Nhân viên khoa

HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01-02-2022

35 Hồ Thị Thuý An
Nhân viên khoa

HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01-04-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-04-2021

36 Vũ Văn Đức
Nhân viên khoa

HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

37 Đinh Thị Hạnh
Nhân viên khoa

HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3,06

bảo lưu 0,06 01-01-2021 Điều dưỡng
hạng IV 5 3.34 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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38 Phạm Thị Đông
Nhân viên

khoa KCBTYC, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-09-2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2020

39 Hồ Thị Tú Uyên
Nhân viên

khoa KCBTYC, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-04-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

40 Thái Thị Quế
Nhân viên

khoa KCBTYC, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01-08-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-08-2021

41 Bùi Thị Ngọc Uyên
Nhân viên

khoa KCBTYC, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01-01-2022

42 Vũ Thị Huyền
Nhân viên

khoa KCBTYC, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3,26 01-09-2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2020

43 Nguyễn Thị Luyện

Nhân viên
khoa Khám bệnh, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

44 Đào Thị Phu

Nhân viên
khoa Khám bệnh, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01/10/2021 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01/10/2021

45 Tô Thị Cẩm Hồng

Nhân viên
khoa Khám bệnh, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-09-2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2020

46 Ngô Thị Mỹ Lý

Nhân viên
khoa Khám bệnh, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-02-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

47 Lâm Thị Mỹ Ngọc

Nhân viên
khoa Khám bệnh, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01-11-2021 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01-11-2021

48 Châu Thị Như Thằng

Nhân viên
khoa Khám bệnh, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 12 4.06 01-05-2022 Điều dưỡng

hạng IV 8 4.27 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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49 Vũ Thị Lơ

Nhân viên
khoa Khám bệnh, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-04-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

50 Nguyễn Thị An

Nhân viên
khoa Khám bệnh, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

51 Phùng Thị Hường

Nhân viên
khoa Khám bệnh, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01-04-2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-04-2022

52 Thái Thị Phượng

Nhân viên
khoa Khám bệnh, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-04-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-04-2021

53 Hoàng Thị Thu

Nhân viên
khoa Khám bệnh, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2,86

Bảo lưu 0,15 01-10-2021 Điều dưỡng
hạng IV 4 3.03 01-10-2021

54 Nguyễn Thùy Trang
Nhân viên

khoa KSNK, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01-12-2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-12-2020

55 Nguyễn Thị Thu Xuân
Nhân viên

khoa Lão học, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01-04-2022 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01-04-2022

56 Hoàng Thị Hoa
Nhân viên

khoa Lão học , Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-11-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

57 Phan Thị Vương Cư
Nhân viên

khoa Lão học , Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

58 Trương Thị Cẩm Xuyên
Nhân viên

khoa Lão học, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-02-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

59 Lê Thị Thắm
Nhân viên

khoa Lão học, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-08-2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-08-2020

60 Trần Thị Bích Ngọc
Nhân viên

khoa Lão học, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-02-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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61 Phạm Thị Thắm
Nhân viên

khoa Lão học, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

62 Nguyễn Thị Tuyết
Nhân viên

khoa Lão học, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01-08-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-08-2021

63 Trần Thị Thu Hoà

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-04-2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-04-2022

64 Võ Trường Đức

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-02-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

65 Võ Thị Hoài Thương

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01-04-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-04-2021

66 Nguyễn Thế Nghĩa

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-08-2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

67 Đỗ Thị Phương Thanh

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-09-2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

68 Nguyễn Thị Hằng

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-02-2022

69 Kiều Thị Cẩm Vi

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-11-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

70 Mai Thị Ngoan

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01-05-2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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71 Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01-03-2022 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/8/2022

72 Lữ Thị Kim Chi

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-12-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

73 Bùi Thị Kim Tuyền

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-08-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-08-2021

74 Nguyễn Thị Giang

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-05-2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-05-2022

75 Lê Thị Đào

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-07-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-07-2021

76 Trương Thị Phương Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-04-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-04-2021

77 Phan Thị Diệp

Nhân viên
khoa Ngoại Chấn thương,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-08-2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

78 Nguyễn Thị Xuân Nương

Phụ trách điều dưỡng
 khoa Ngoại TH, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01-05-2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/8/2022

79 Nguyễn Thị Dương
Nhân viên

khoa Ngoại TH, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-09-2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2020

80 Dương Thị Tú Anh
Nhân viên

khoa Ngoại TH, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

81 Võ Thị Bình
Nhân viên

khoa Ngoại TH, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 2 2.06 12-04-2021 Điều dưỡng

hạng IV 1 2.10 01/05/2021

82 Trần Thị Huyền Trang
Nhân viên

khoa Ngoại TH, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2,66

bảo lưu 0,04 01-03-2022 Điều dưỡng
hạng IV 3 2.72 01-03-2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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83 Nguyễn Thị Tuyết Nga
Nhân viên

khoa Ngoại TH, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-09-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2021

84 Nguyễn Thị Thanh Loan
Nhân viên

khoa Ngoại TH, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/7/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/7/2022

85 Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nhân viên

khoa Ngoại TH, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2,66

bảo lưu 0,04 01-07-2022 Điều dưỡng
hạng IV 3 2.72 01-07-2022

86 Lê Thị Nhung
Nhân viên

khoa Ngoại TH, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-09-2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2020

87 Đặng Thu Hà
Nhân viên

khoa Ngoại TH, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-03-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-03-2022

88 Phạm Thị Tươi
Nhân viên

khoa Ngoại TH, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01/7/2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

89 Tống Thị Xuân Phượng
Nhân viên

khoa Ngoại TH, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 2 2.06 12-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 1 2.10 01/02/2022

90 Trương Quỳnh Trang

Nhân viên
khoa Nội Tim mạch, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01-12-2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-12-2020

91 Trương Trần Thuý Hằng

Nhân viên
khoa Nội Tim mạch, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2,46 01-02-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

92 Trần Thị Hiệp

Nhân viên
khoa Nội Tim mạch, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01-08-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-08-2021

93 Nguyễn Thị Lan

Nhân viên
khoa Nội Tim mạch, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3,26 01-07-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-07-2021

94 Nguyễn Huy Chung

Nhân viên
khoa Nội Tim mạch, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 12 4,06

VK 5% 01-01-2022 Điều dưỡng
hạng IV 8 4.27 01-01-2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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95 Hồ Thị Bình

Nhân viên
khoa Nội Tim mạch, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2,46 01-04-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

96 Võ Thị Ánh Nguyệt

Nhân viên
khoa Nội Tim mạch, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2,66

bảo lưu 0,04 01-01-2022 Điều dưỡng
hạng IV 3 2.72 01-01-2022

97 Nguyễn Thị Hiền Lương

Nhân viên
khoa Nội Tim mạch, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 2 2.06 01-10-2020 Điều dưỡng

hạng IV 1 2.10 01-10-2020

98 Lê Thị Vũ

Nhân viên
khoa Nội Tim mạch, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 2 2.06 12-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 1 2.10 01/02/2022

99 Doãn Ngọc Minh

Nhân viên
khoa Nội Tim mạch, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01-08-2020 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01-08-2020

100 Huỳnh Thị Ái Hoa

Nhân viên
khoa Nội tổng hợp, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-02-2022

101 Nguyễn Thị Thúy Hằng

Nhân viên
khoa Nội tổng hợp, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-03-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-03-2021

102 Nguyễn Thị Trang Thảo

Nhân viên
khoa Nội tổng hợp, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-04-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

103 Cao Thị Kim Dung

Nhân viên
khoa Nội tổng hợp, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-12-2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-12-2020

104 Phan Thị Thu Hà

Nhân viên
khoa Nội tổng hợp, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-04-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-04-2021

105 Nguyễn Thị Nhung

Nhân viên
khoa Nội tổng hợp, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01-08-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01-08-2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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106 Đặng Thị Mỹ Linh

Nhân viên
khoa Nội tổng hợp, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2,66

bảo lưu 0,04 01-01-2022 Điều dưỡng
hạng IV 3 2.72 01-01-2022

107 Nguyễn Thị Như Hướng

Nhân viên
khoa Nội tổng hợp, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-08-2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

108 Đỗ Thị Thắm

Nhân viên
khoa Nội tổng hợp, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-10-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

109 Đào Phương Chi

Nhân viên
khoa Nội tổng hợp, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01-01-2022

110 Đặng Thị Hoa

Nhân viên
khoa Nội tổng hợp, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01-01-2021 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01-01-2021

111 Nguyễn Thị Hoàng Trúc
Nhân viên

khoa Nội tổng hợp, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01-01-2022

112 Phạm Văn Hoan

Nhân viên
khoa Nội tổng hợp, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01-01-2022

113 Lê Hữu Ngọc

Nhân viên
 khoa PT-GMHS, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/10/2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/10/2020

114 Nguyễn Văn  Ngữ

Nhân viên
 khoa PT-GMHS, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/06/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/06/2021

115 Nguyễn Trọng Tín

Nhân viên
 khoa PT-GMHS,  Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/08/2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/08/2020

116 Bùi Văn Toàn

Nhân viên
 khoa PT-GMHS, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/09/2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

117 Lê Huy Khanh

Nhân viên
 khoa PT-GMHS, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 12 4.06

VK 7% 01/10/2021 Điều dưỡng
hạng IV 9 4.58 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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118 Phạm Minh Đức

Nhân viên
 khoa PT-GMHS, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01/01/2022 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01/01/2022

119 Lê Thị Thùy
Nhân viên

 khoa PT-GMHS, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3,06

bảo lưu 0,06 01/11/2020 Điều dưỡng
hạng IV 5 3.34 01/8/2022

120 Đinh Thị Kim Lan

Nhân viên
 khoa PT-GMHS, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01/04/2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

121 Đặng Thị Hồng Thịnh

Nhân viên
 khoa PT-GMHS, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/09/2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/09/2020

122 Nguyễn Việt Hà
Nhân viên

 khoa RHM, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-11-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

123 Nguyễn Thị Kim Sen
Nhân viên

 khoa RHM, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 12 4,06

+VK 6% 01-07-2022 Điều dưỡng
hạng IV 8 4.58 01/8/2022

124 Lê Thị Lan
Nhân viên

 khoa RHM , Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-02-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

125 Võ Thị Mai
Nhân viên

 khoa TMH, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-09-2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2020

126 Đoàn Thị Lan
Nhân viên

 khoa TMH, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-09-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2021

127 Trần Thị Nhinh
Nhân viên

 khoa TMH, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-08-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-08-2021

128 Bùi Thị Đào

Nhân viên
khoa Ung Bướu, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01-02-2021 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01-02-2021

129 Mai Thị Thùy

Nhân viên
khoa Ung Bướu, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-11-2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-11-2020

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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130 Đậu Công Văn
Nhân viên khoa Ung bướu,

Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 2 2.06 12-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 1 2.10 01/02/2022

131 Nguyễn Thị Lan

Nhân viên
khoa Ung Bướu, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-08-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

132 Dương Thị Thanh Thúy

Nhân viên
khoa Ung Bướu, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01-10-2021 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01-10-2021

133 Nguyễn Thị Anh

Nhân viên
khoa VLTL- PHCN, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

134 Nguyễn Thị Tâm

Nhân viên
khoa VLTL- PHCN, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2,66

bảo lưu 0,04 01-01-2022 Điều dưỡng
hạng IV 3 2.72 01-01-2022

135 Châu Văn Mến

Nhân viên
khoa VLTL- PHCN , Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 2 2.06 01-02-2021 Điều dưỡng

hạng IV 1 2.10 01-02-2021

136 Đỗ Thị Vân
Điều dưỡng khoa YHNĐ,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-11-2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-11-2020

137 Lê Thị Nam
Điều dưỡng khoa YHNĐ,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-11-2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-11-2020

138 Đinh Thanh Hùng
Điều dưỡng khoa Nội tổng

hợp, Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 2 2.06 12-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 1 2.10 01/02/2022

139 Huỳnh Thị Mai Trâm
Nhân viên

phòng KHTH,  Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3,06 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

140 Nguyễn Thị Thu Vân
Nhân viên

phòng KHTH, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3,26 01-09-2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2020

141 Nguyễn Thị Thanh
Nhân viên

phòng KHTH, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3,26 01-09-2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2020

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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142 Nguyễn Thị Oanh
Nhân viên

phòng KHTH, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3,46

bảo lưu 0,17 01-08-2021 Điều dưỡng
hạng IV 6 3.65 01-08-2021

143 Huỳnh Thụy Lan Hương

Phụ trách Điều dưỡng
 Phòng khám Nội A, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-09-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2021

144 Nguyễn Thị Lành

Nhân viên
Phòng khám Nội A, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

145 Trần Thị Thùy Bắc

Nhân viên
Phòng khám Nội A, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-11-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

146 Phan Thị Thanh Tâm
Nhân viên khoa Nhi, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-07-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

147 Lê Thị Huệ
Nhân viên khoa Nhi, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-07-2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

148 Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Nhân viên khoa Nhi, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-08-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

149 Nguyễn Thị Vân
Nhân viên khoa Nhi, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3,26

Bảo lưu 0,06 01-02-2022 Điều dưỡng
hạng IV 5 3.34 01-02-2022

150 Đoàn Thị Mộng Liên
Nhân viên khoa Nhi, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-08-2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

151 Khúc Thị Thoa
Nhân viên khoa Nhi, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-02-2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

152 Hoàng Thị Hậu
Nhân viên khoa Nhi, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01-10-2021 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01-10-2021

153 Nguyễn Thị Thu Thanh
Nhân viên khoa Nhi, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-09-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2021

154 Lê Thị Hiền
Nhân viên khoa Nhi, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-04-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

155 Nguyễn Thị Hằng
Nhân viên khoa Nhi, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-09-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2021

156 Nguyễn Thị Thức
Nhân viên khoa Nhi, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-05-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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157 Nguyễn Thị Trang
Nhân viên khoa Nhi,  Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-02-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

158 Lê Thị Lý
Nhân viên khoa Nhi, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-11-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

159 Lê Thị Thu Hiền
Nhân viên khoa Nhi, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

160 Nguyễn Thị Hoàng Uyên
Nhân viên khoa Nhi,  Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-09-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2021

161 Nguyễn Thị Thuận
Nhân viên khoa Nhi,  Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01-09-2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-09-2020

162 Trần Thị Linh
Nhân viên khoa Mắt, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 2 2.06 12-01-2022 Điều dưỡng

hạng IV 1 2.10 01/02/2022

163 Trịnh Thị Bắc
Nhân viên

khoa KCBTYC, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3,06 01-02-2022 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

164 Trương Thị Cẩm Tú
Nhân viên

khoa Khám bệnh, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Cao đẳng hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01-02-2022 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

165 Nguyễn Thị Hoa
Nhân viên

 khoa Phụ Sản, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3,06 01-10-2020 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

166 Hồ Đăng Uyên Phương
Nhân viên

 khoa Phụ Sản, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 9 3.46 01-07-2021 Hộ sinh hạng IV 6 3.65 01-07-2021

167 Nguyễn Thị Hiếu
Nhân viên

 khoa Phụ Sản, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3,06 01-08-2020 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

168 Cao Thị Ngọc Oanh
Nhân viên

 khoa Phụ Sản , Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01-12-2021 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

169 Phạm Thị Hạ Đoan
Nhân viên khoa Nhi, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 5 2.66 01-10-2021 Hộ sinh hạng IV 3 2.72 01-10-2021

170 Hồ Ngọc Thạch
Nhân viên khoa CĐHA,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cử nhân Kỹ
thuật

hình ảnh y học

Kỹ thuật Y
 hạng IV 7 3.06 01/9/2020 Kỹ thuật Y

 hạng IV 5 3.34 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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171 Hoàng Thị Hải Yến
KTV trưởng, khoa

HHTM, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cử nhân Kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật  Y
hạng IV 12 4.06 01/09/2021 Kỹ thuật  Y

hạng IV 8 4.27 01/8/2022

172 Nguyễn Thị Mỹ Kim
Nhân viên

 khoa HHTM, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cử nhân Kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật  Y
hạng IV 6 2.86 01/09/2020 Kỹ thuật  Y

hạng IV 4 3.03 01/09/2020

173 Võ Thị Lệ Diễm
Nhân viên khoa Hóa sinh,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cử nhân Kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật Y
hạng IV 9 3.46 01-02-2022 Kỹ thuật Y

hạng IV 6 3.65 01-02-2022

174 Nguyễn Thị Bích
Nhân viên khoa CĐHA,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng Kỹ
thuật

hình ảnh y học

Kỹ thuật Y
 hạng IV 4 2.46 01/10/2021 Kỹ thuật Y

 hạng IV 3 2.72 01/8/2022

175 Đỗ Đình Hiếu
Nhân viên khoa CĐHA,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng Kỹ
thuật

hình ảnh y học

Kỹ thuật Y
 hạng IV 2 2.06 01/9/2020 Kỹ thuật Y

 hạng IV 1 2.10 01/9/2020

176 Nguyễn Đức Lâm
Nhân viên khoa CĐHA,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng Kỹ
thuật

hình ảnh y học

Kỹ thuật Y
 hạng IV 7 3.06 01/6/2022 Kỹ thuật Y

 hạng IV 5 3.34 01/8/2022

177 Nguyễn Thành Nhân
Nhân viên khoa CĐHA,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng Kỹ
thuật

hình ảnh y học

Kỹ thuật Y
 hạng IV 4 2.46 01/10/2021 Kỹ thuật Y

 hạng IV 3 2.72 01/8/2022

178 Hồ Thị Nam
Nhân viên khoa Hóa sinh,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật Y
hạng IV 4 2.46 01-08-2020 Kỹ thuật Y

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

179 Phạm Xuân Kiều
Nhân viên khoa Hóa sinh,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật Y
hạng IV 3 2.26 01-09-2020 Kỹ thuật Y

hạng IV 2 2.41 01-09-2020

180 Nguyễn Thị Ngọc Quý
Nhân viên

 khoa HHTM, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật  Y
hạng IV 3 2.26 01/08/2020 Kỹ thuật  Y

hạng IV 2 2.41 01/08/2020

181 Nguyễn Thị Thúy
Nhân viên

 khoa HHTM, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật  Y
hạng IV 5 2.66 01/12/2020 Kỹ thuật  Y

hạng IV 3 2.72 01/12/2020

182 Trần Thị Ngọc Trâm
Nhân viên

 khoa HHTM, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật  Y
hạng IV 2 2.06 01/03/2021 Kỹ thuật  Y

hạng IV 1 2.10 01/03/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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183 Tống Thị Xuân Thanh
Nhân viên

 khoa HHTM, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật  Y
hạng IV 7 3.06 01/06/2022 Kỹ thuật  Y

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

184 Nguyễn Thành Vinh
Nhân viên

 khoa HHTM, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật  Y
hạng IV 4 2.46 01/08/2020 Kỹ thuật  Y

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

185 Hoàng Thanh Cao
Nhân viên

 khoa HHTM, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật  Y
hạng IV 5 2.66 01/04/2022 Kỹ thuật  Y

hạng IV 3 2.72 01/04/2022

186 Đào Văn Tân
Nhân viên

 khoa HHTM, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật  Y
hạng IV 5 2.66 01/10/2021 Kỹ thuật  Y

hạng IV 3 2.72 01/10/2021

187 Nguyễn Thị Thanh Loan
Nhân viên

 khoa HHTM, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật  Y
hạng IV 11 3.86 01/08/2021 Kỹ thuật  Y

hạng IV 7 3.96 01/08/2021

188 Phạm Thị Kim Chung
Nhân viên

khoa KSNK, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật  Y
hạng IV 6 2.86 01-04-2022 KTV hạng IV 4 3.03 01-04-2022

189 Bùi Thị Mỹ Huyền
Nhân viên

khoa Vi sinh, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật  Y
hạng IV 7 3.06 01-10-2020 Kỹ thuật Y hạng

IV 5 3.34 01/8/2022

190 Vũ Thị Tố Uyên
Nhân viên

khoa Vi sinh, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật  Y
hạng IV 4 2.46 01-10-2021 Kỹ thuật Y hạng

IV 3 2.72 01/8/2022

191 Nguyễn Thị Hạp
Nhân viên

khoa Vi sinh, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật  Y
hạng IV 4 2.46 01-02-2021 Kỹ thuật Y hạng

IV 3 2.72 01/8/2022

192 Vũ Thị Xoa
Nhân viên

khoa Vi sinh, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật  Y
hạng IV 8 3.26 01-06-2021 Kỹ thuật Y hạng

IV 5 3.34 01-06-2021

193 Trần Thị Cẩm Giang
Nhân viên

khoa Vi sinh, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
xét nghiệm

Kỹ thuật  Y
hạng IV 5 2.66 01-04-2022 Kỹ thuật Y hạng

IV 3 2.72 01-04-2022

194 Trần Ngọc Trâm

Nhân viên
khoa VLTL- PHCN, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng VLTL-
PHCN

Kỹ thuật  Y
hạng IV 3 2.26 01-05-2021 Kỹ thuật Y hạng

IV 2 2.41 01-05-2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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195 Trần Thị Thanh Yến

Nhân viên
khoa VLTL- PHCN, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng VLTL-
PHCN

Kỹ thuật  Y
hạng IV 5 2.66 01-10-2021 Kỹ thuật Y hạng

IV 3 2.72 01-10-2021

196 Ngô Tùng Đức Cường

Nhân viên
khoa VLTL- PHCN , Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
PHCN

Kỹ thuật  Y
hạng IV 4 2.46 01-04-2022 Kỹ thuật Y hạng

IV 3 2.72 01/8/2022

197 Lê Thị Thúy

Nhân viên
khoa VLTL- PHCN, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
PHCN

Kỹ thuật  Y
hạng IV 4 2.46 01-10-2021 Kỹ thuật Y hạng

IV 3 2.72 01/8/2022

198 Lê Quang Dũng
Nhân viên khoa Dược,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum
Dược sỹ đại học Dược sỹ hạng

IV 8 3.26 01-09-2020 Dược sỹ hạng
IV 5 3.34 01-09-2020

199 Đinh Thị Hằng
Nhân viên khoa Dược,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum
Dược sỹ đại học Dược sỹ hạng

IV 7 3.06 01-05-2021 Dược sỹ hạng
IV 5 3.34 01/8/2022

200 Nguyễn Văn Giáp
Nhân viên khoa Dược,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum
Dược sỹ đại học Dược sỹ hạng

IV 7 3.06 01-03-2022 Dược sỹ hạng
IV 5 3.34 01/8/2022

201 Hà Thị Vi
Nhân viên khoa Dược,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Dược sỹ cao
đẳng

Dược sỹ hạng
IV 4 2.46 01-05-2021 Dược sỹ hạng

IV 3 2.72 01/8/2022

202 Đoàn Minh Vy
Nhân viên khoa Dược,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Dược sỹ cao
đẳng

Dược sỹ hạng
IV 5 2.66 01-10-2021 Dược sỹ hạng

IV 3 2.72 01-10-2021

203 Trần Thị Thuỷ
Nhân viên khoa Dược,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Dược sỹ cao
đẳng

Dược sỹ hạng
IV 6 2.86 01-10-2020 Dược sỹ hạng

IV 4 3.03 01-10-2020

204 Nguyễn Thị Hương Trang
Nhân viên khoa Dược,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Dược sỹ cao
đẳng

Dược sỹ hạng
IV 7 3.06 01-02-2021 Dược sỹ hạng

IV 5 3.34 01/8/2022

205 Đinh Nữ Huyền Trang
Nhân viên khoa Dược,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Dược sỹ cao
đẳng

Dược sỹ hạng
IV 7 3.06 01-02-2022 Dược sỹ hạng

IV 5 3.34 01/8/2022

206 Nguyễn Thị Huyền Oanh
Nhân viên khoa Dược,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Dược sỹ cao
đẳng

Dược sỹ hạng
IV 10 3.66 01-09-2021 Dược sỹ hạng

IV 7 3.96 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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207 Lưu Thị Hoài Thương
Nhân viên khoa Dược,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Dược sỹ cao
đẳng

Dược sỹ hạng
IV 7 3.06 01-02-2022 Dược sỹ hạng

IV 5 3.34 01/8/2022

208 Nguyễn Hồng Khôi
Nhân viên khoa Dược,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Dược sỹ cao
đẳng

Dược sỹ hạng
IV 5 2.66 01-04-2022 Dược sỹ hạng

IV 3 2.72 01-04-2022

209 Nguyễn Song Vy Quang

Nhân viên
phòng VT-TBYT, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Dược sỹ cao
đẳng

Dược sỹ hạng
IV 9 3.46 01-05-2021 Dược sỹ hạng

IV 6 3.65 01-05-2021

210 Hồ Thị Thanh Hà

Nhân viên
phòng VT-TBYT, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Dược sỹ cao
đẳng

Dược sỹ hạng
IV 8 3.26 01-11-2021 Dược sỹ hạng

IV 5 3.34 01-11-2021

211 Đồng Thị Minh Thảo

Nhân viên
phòng VT-TBYT, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Dược sỹ cao
đẳng

Dược sỹ hạng
IV 4 2.46 01-01-2022 Dược sỹ hạng

IV 3 2.72 01/8/2022

212 Phạm Thị Hồng Hậu

Nhân viên
phòng VT-TBYT, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Dược sỹ cao
đẳng

Dược sỹ hạng
IV 5 2.66 01-04-2022 Dược sỹ hạng

IV 3 2.72 01-04-2022

213 Đỗ Thị Xuân

Nhân viên
phòng VT-TBYT, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Kon

Tum

Dược sỹ cao
đẳng

Dược sỹ hạng
IV 6 2.86 01-11-2020 Dược sỹ hạng

IV 4 3.03 01-11-2020

214 Nguyễn Thị Phương

Nhân viên
Phòng khám Nội A, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Dược sỹ cao
đẳng

Dược sỹ hạng
IV 3 2.26 01-10-2021 Dược sỹ hạng

IV 2 2.41 01-10-2021

VIII Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: 03 người

1 Trần Thị Hồng Thanh Nhân viên phòng TCHC-
KHTC

Dược sĩ cao
đẳng

Dược sĩ hạng
IV (V.08.08.23) 10 3.66 01-05-2022 Dược sĩ hạng

IV (V.08.08.23) 7 3.96
Ngày có quyết

định xếp chuyển
lương Cao đẳng

2 Phạm Thanh Tuấn Nhân viên phòng Kiểm
nghiệm

Dược sĩ cao
đẳng

Dược sĩ hạng
IV (V.08.08.23) 6 2.86 01/11/2020 Dược sĩ hạng

IV (V.08.08.23) 4 3.03 01/11/2020

3 Huỳnh Tấn Phước Nhân viên phòng Kiểm
nghiệm

Dược sĩ cao
đẳng

Dược sĩ hạng
IV (V.08.08.23) 3 2.26 01-11-2020 Dược sĩ hạng

IV (V.08.08.23) 2 2.41 01-11-2020

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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IX Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy: 48 người

1 Huỳnh Thị Thanh Nở Phụ trách
Phòng Dân số Cử nhân Luật Dân số viên

hạng IV 8 3,26 01-04-2022 Dân số viên
hạng IV 5 3,34 01-04-2022

2 Trương Đức Hòa Nhân viên Phòng Dân số Cao đẳng Dược Dân số viên
hạng IV 3 2.26 01-05-2022 Dân số viên

hạng IV 2 2.41 01-05-2022

3 Nguyễn Thị Dương Nhân viên Phòng Dân số Cao đẳng Hộ
sinh

Dân số viên
hạng IV 7 3,06 01-06-2022 Dân số viên

hạng IV 5 3,34 01/8/2022

4 Võ Thị Đặng Hồng Duyên Nhân viên Trạm Y tế Thị
Trấn Cao đẳng Dược Dân số viên

hạng IV 6 2,86 01/06/2021 Dân số viên
hạng IV 4 3,03 01/06/2021

5 Nguyễn Đình Thìn Nhân viên Trạm Y tế xã
Rờ Kơi

Cử nhân Y tế
Công Cộng

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01/04/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/04/2021

6 Hà Thị Dung Nhân viên Trạm Y tế xã Sa
Bình

Cử nhân Điều
Dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01/05/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/05/2021

7 Mai Thị Nhịp Nhân viên Trạm Y tế xã
Hơ Moong Cao đẳng Dược Dân số viên

hạng IV 6 2,86 01/08/2021 Dân số viên
hạng IV 4 3,03 01/08/2021

8 Lê Thị Tuyên Nhân viên Trạm Y tế xã Sa
Nghĩa

Cử nhân Y tế
Công Cộng

Dân số viên
hạng IV 5 2,66 01/03/2021 Dân số viên

hạng IV 3 2,72 01/03/2021

9 Y Loen Nhân viên Trạm Y tế xã
Mô Rai

Đại học quản lý
nhà nước

Dân số viên
hạng IV 5 2,66 01/10/2020 Dân số viên

hạng IV 3 2,72 01/10/2020

10 Nguyễn Thị Tốt Nhân viên Trạm Y tế xã
Ya Xiêr

Cao đẳng Hộ
sinh

Dân số viên
hạng IV 5 2.66 01-07-2022 Dân số viên

hạng IV 3 2,72 01-07-2022

11 Nguyễn Thị Thảo Nhân viên Trạm Y tế xã
Ya Tăng

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/12/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3,34 01/12/2021

12 Lê Ngọc Thuận
Nhân viên Khoa Khám-

Hồi sức - LCK (RHM-M-
TMH)

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2,86 01-08-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3,03 01/08/2021

13 Đậu Thị Lý Nhân viên Phòng KH-NV Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2,86 01/08/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3,03 01/08/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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14 Mai Trọng Cường Nhân viên Khoa Nội TH Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 12 4,06 01/05/2022 Điều dưỡng

hạng IV 8 4,27 01/8/2022

15 Hà Thị Hương Nhân viên Khoa Nhi Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2,66 01/11/2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2,72 01/11/2020

16 Nguyễn Thị Hải Châu Nhân viên Khoa Truyền
nhiễm

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2,26 01/07/2021 Điều dưỡng

hạng IV 2 2,41 01/07/2021

17 Nguyễn Thị Thùy Nhân viên Khoa Nội TH Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2,46 01/12/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2,72 01/8/2022

18 Đặng Thị Kim Loan
Nhân viên Khoa Khám-

Hồi sức - LCK (RHM-M-
TMH)

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2,86 01/09/2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3,03 01/09/2020

19 A Lụa Nhân viên Trạm Y tế xã
Hơ Moong

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2,66 01/04/2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2,72 01/04/2022

20 Trịnh Thị Phượng
Nhân viên Khoa Khám-

Hồi sức - LCK (RHM-M-
TMH)

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2,66 01/04/2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2,72 01/04/2022

21 Lê Thị Hoa Thắm
Nhân viên Khoa Khám-

Hồi sức - LCK (RHM-M-
TMH)

Cử nhân Điều
Dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2,46 01/7/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2,72 01/8/2022

22 Trương Thị Bình Phụ trách, Trạm Y tế xã
Ya Ly

Cử nhân Điều
Dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3,66 01/11/2020 Điều dưỡng

hạng IV 7 3,96 01/8/2022

23 Vũ Đức Thanh
Nhân viên Khoa Khám-

Hồi sức - LCK (RHM-M-
TMH)

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2,46 01/12/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2,72 01/8/2022

24 Lê Văn Hải
Nhân viên Khoa Khám-

Hồi sức - LCK (RHM-M-
TMH)

Cử nhân Điều
Dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2,66 01/10/2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2,72 01/10/2020

25 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nhân viên Trạm Y tế xã Sa
Nghĩa Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2,86 01/08/2021 Dược hạng IV 4 3,03 01/08/2021

26 Nguyễn Quốc Long Nhân viên Trạm Y tế xã
Ya Tăng Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2,46 01/12/2021 Dược hạng IV 3 2.72 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



27 Trần Thị Xao Nhân viên Trạm Y tế xã Sa
Sơn Cao đẳng Dược Dược hạng IV 7 3,06 01/01/2022 Dược hạng IV 5 3,34 01/8/2022

28 Thiều Thị Thanh An Nhân viên Trạm Y tế xã Sa
Nghĩa Cao đẳng Dược Dược hạng IV 5 2,66 01/09/2020 Dược hạng IV 3 2,72 01/09/2020

29 Phạm Thị Tâm Trang Nhân viên Trạm Y tế Thị
trấn Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2,46 01/02/2022 Dược hạng IV 3 2,72 01/8/2022

30 Huỳnh Thị Xuân Nhân viên Trạm Y tế xã Sa
Bình Cao đẳng Dược Dược hạng IV 12 4,06 + 5% 01/09/2021 Dược hạng IV 8 4.27 01-09-2021

31 Trần Thị Mỹ Duyên Nhân viên Trạm Y tế xã
Mô Rai Cao đẳng Dược Dược hạng IV 3 2,26 01/09/2021 Dược hạng IV 2 2,41 01/09/2021

32 A Điệp Nhân viên Trạm Y tế xã
Rờ Kơi Cao đẳng Dược Dược hạng IV 11 3,86 01/06/2022 Dược hạng IV 7 3,96 01/06/2022

33 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nhân viên Khoa Dược -
TTB- VTYT Cao đẳng Dược Dược hạng IV 7 3,06 01/12/2021 Dược hạng IV 5 3,34 01/8/2022

34 Phạm Nhật Hoàng Nhân viên Khoa Dược -
TTB- VTYT Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2,46 01/02/2022 Dược hạng IV 3 2,72 01/8/2022

35 Nguyễn Thị Hoài Trang Nhân viên Trạm Y tế xã
Ya Xiêr Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2,86 01/8/2021 Dược hạng IV 4 3,03 01/8/2021

36 Nguyễn Thị Ngọc Phương Nhân viên Trạm Y tế xã
Hơ Moong Cao đẳng Dược Dược hạng IV 2 2.06 01-03-2021 Dược hạng IV 1 2.10 01-03-2021

37 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nhân viên Trạm Y tế xã Sa
Sơn

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 6 2,86 01/08/2021 Hộ sinh hạng IV 4 3,03 01/08/2021

38 Hồ Thị Lương Nhân viên Trạm Y tế xã
Ya Ly

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 9 3,46 01/05/2021 Hộ sinh hạng IV 6 3,65 01/05/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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39 Phạm Thị Diệu Hiền Nhân viên Trạm Y tế xã
Hơ Moong

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 6 2,86 01/03/2021 Hộ sinh hạng IV 4 3,03 01/03/2021

40 Nguyễn Thị Hương Nhân viên Trạm Y tế xã
Mô Rai

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 6 2,86 01/04/2021 Hộ sinh hạng IV 4 3,03 01/04/2021

41 Ngô Thị Mỹ Linh Nhân viên Trạm Y tế xã
Rờ Kơi

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3,06 01/03/2022 Hộ sinh hạng IV 5 3,34 01/8/2022

42 Nguyễn Thị Chung Nhân viên Trạm Y tế Thị
trấn

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 8 3,26 01/03/2021 Hộ sinh hạng IV 5 3,34 01/03/2021

43 Nguyễn Thị Huyền Nhân viên khoa Ngoại TH-
CSSKSS

Cử nhân Điều
dưỡng sản phụ

khoa
Hộ sinh hạng IV 6 2,86 01/01/2021 Hộ sinh hạng IV 4 3,03 01/01/2021

44 Nguyễn Thị Hồng Đào Nhân viên trạm Sa Nhơn Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 3 2.26 01-05-2021 Hộ sinh hạng IV 2 2,41 01-05-2021

45 Nguyễn Thị Kim Nhự Nhân viên khoa Ngoại TH-
CSSKSS

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 5 2.66 01/07/2022 Dược hạng IV 3 2,72 01-07-2022

46 Trịnh Thế Vũ Nhân viên Khoa YHCT và
PHCN

Cao đẳng Kỹ
thuật Vật lý trị
liệu, phục hồi

chức năng

Kỹ thuật y hạng
IV 5 2,66 01/12/2021 Kỹ thuật y hạng

IV 3 2,72 01/12/2021

47 Trương Văn Mến Nhân viên Khoa Xét
nghiệm và CĐHA

Cao đẳng Kỹ
thuật hình ảnh y

học

Kỹ thuật y hạng
IV 5 2,66 01/11/2020 Kỹ thuật y hạng

IV 3 2,72 01/11/2020

48 Hoàng Văn Linh Nhân viên Khoa Xét
nghiệm và CĐHA

Cao đẳng Kỹ
thuật y học

Kỹ thuật y hạng
IV 5 2,66 01/09/2020 Kỹ thuật y hạng

IV 3 2,72 01/09/2020

X Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi: 31 người

1 Tăng Thị Khánh Phụ trách phòng
Điều dưỡng

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3,06 01/8/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3,34 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 Nguyễn Văn Cường Nhân viên, Khoa Kiểm
soát bệnh tật và HIV/AIDS

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3,06 01/01/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3,34 01/8/2022

3 Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Ang

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 12 4,06 01/6/2021 Điều dưỡng

hạng IV 8 4,27 01/8/2022

4 Vũ Thị  Hồng Phó trưởng trạm Y tế Thị
trấn Plei Kần

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 10 3,66 01/8/2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3,96 01/8/2022

5 Nguyễn Thị Lan Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Xú

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 6 2,86 01/8/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3,03 01/8/2021

6 Vũ Thị Anh Nhân viên,
Phòng KH-NV

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3,06 01/6/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3,34 01/8/2022

7 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm Nhân viên, Khoa Kiểm
soát bệnh tật và HIV/AIDS

Cử nhân Điều
dưỡng sản phụ

khoa

Hộ sinh
 hạng IV 11 3,86 01/3/2021 Hộ sinh hạng IV 7 3,96 01/3/2021

8 Chu Thị Liên Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Ang

Cử nhân Điều
dưỡng sản phụ

khoa

Hộ sinh
 hạng IV 6 2,86 01/11/2020 Hộ sinh hạng IV 4 3,03 01/11/2020

9 Trương Thị Phúc Phụ trách Trạm Y tế
xã Pờ Y

Cử nhân Điều
dưỡng sản phụ

khoa

Hộ sinh
 hạng IV 6 2,86 01/8/2020 Hộ sinh hạng IV 4 3,03 01/8/2020

10 Y Hồng Nguyệt Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Nông

Cao đẳng Hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 6 2,86 01/11/2020 Hộ sinh hạng IV 4 3,03 01/11/2020

11 Trần Thị Mai Phương Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Kan

Cao đẳng Hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 5 2,66 01/11/2020 Hộ sinh hạng IV 3 2,72 01/11/2020

12 Hoàng Thị Hằng Nhân viên, Trạm Y tế xã
Sa Loong

Cao đẳng Hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 7 3,06 01/01/2022 Hộ sinh hạng IV 5 3,34 01/8/2022

13 Nguyễn Ngọc Châu
Nhân viên, Khoa Xét

nghiệm và Chẩn đoán hình
ảnh

Cao đẳng Kỹ
thuật xét

nghiệm Y học

Kỹ thuật Y
 hạng IV 7 3,06 01/01/2022 Kỹ thuật Y hạng

IV 5 3,34 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



14 Trần Thị Ngọc Nhân viên, Khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược

 hạng IV 8 3,26 01/8/2021 Dược hạng IV 5 3,34 01/8/2021

15 Lê Thị Minh Trâm Nhân viên, Khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược

 hạng IV 7 3,06 01/4/2022 Dược
 hạng IV 5 3,34 01/8/2022

16 Trần Thị Ngọc Huyền Nhân viên, Khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược

 hạng IV 6 2,86 01/8/2021 Dược
 hạng IV 4 3,03 01/8/2021

17 Phạm Xuân Trường Nhân viên, Khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược

 hạng IV 6 2,86 01/01/2021 Dược
 hạng IV 4 3,03 01/01/2021

18 Trần Trọng Tiến Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Ang Cao đẳng Dược Dược

 hạng IV 8 3,26 01/02/2022 Dược hạng IV 5 3,34 01/02/2022

19 Trần Thị Hiền Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Nông Cao đẳng Dược Dược

 hạng IV 11 3,86 01/9/2020 Dược hạng IV 7 3,96 01/9/2020

20 Đinh Thị Thanh Hoài Nhân viên, Trạm Y tế Thị
trấn Plei Kần Cao đẳng Dược Dược

 hạng IV 7 3,06 01/11/2020 Dược hạng IV 5 3,34 01/8/2022

21 Bùi Thị Tuyền Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Xú Cao đẳng Dược Dược

 hạng IV 8 3,26 01/02/2022 Dược hạng IV 5 3,34 01/02/2022

22 Đinh Thị Thỏa Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Dục Cao đẳng Dược Dược

 hạng IV 6 2,86 01/10/2021 Dược hạng IV 4 3,03 01/10/2021

23 Chu Thị Hình Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Kan Cao đẳng Dược Dược

 hạng IV 8 3,26 01/5/2021 Dược hạng IV 5 3,34 01/5/2021

24 Đinh Thị Tú Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Dục Cao đẳng Dược Dược

 hạng IV 8 3,26 01/10/2021 Dược hạng IV 5 3,34 01/10/2021

25 Hoàng Thị Huyền Nhân viên, Phòng Dân số Cử nhân Y tế
công cộng

Dân số viên
 hạng IV 6 2,86 01/5/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/5/2021

26 Y Đay Nhân viên, Trạm Y tế xã
Pờ Y

Cử nhân Điều
dưỡng

Dân số viên
 hạng IV 6 2,86 01/5/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/5/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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27 Nguyễn Thị Hoài Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Ang Cao đẳng Dược Dân số viên

 hạng IV
6 2,86 01/5/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/5/2021

28 Nguyễn Thị Kim Nhung
Nhân viên, Trạm Y tế xã

Đăk Nông Cao đẳng Dược Dân số viên
 hạng IV 6 2,86 01/5/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/5/2021

29 Nguyễn Thị Nhàn Nhân viên, Trạm Y tế Thị
trấn Plei Kần Cao đẳng Dược Dân số viên

 hạng IV
6 2,86 01/5/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/5/2021

30 Bùi Thị Xuyến Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Xú Cao đẳng Dược Dân số viên

 hạng IV
6 2,86 01/4/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/4/2021

31 Hoàng Thị Vui Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Kan Cao đẳng Dược Dân số viên

 hạng IV
6 2,86 01/5/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/5/2021

XI Trung tâm Y tế Thành phố: 54 người

1 Nguyễn Thị Tuấn Oanh Nhân viên Trạm Y tế xã
Kroong Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2.86 01-08-2020 Dược hạng IV 4 3.03 01-08-2020

2 Trần Thị Thế Nhân viên Trạm Y tế
phường Thắng Lợi Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2,86 01/01/2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/01/2021

3 Lê Hữu Hà Nhân viên Khoa An toàn
thực phẩm Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2,86 01/01/2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/01/2021

4 Bùi Thị Quế Nhân viên Khoa Dược -
TTB- VTYT Cao đẳng Dược Dược hạng IV 8 3,26 01/02/2021 Dược hạng IV 5 3.34 01/02/2021

5 Hoàng Thị Hằng Nhân viên Trạm Y tế
phường Thống Nhất Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2,86 01/5/2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/5/2021

6 Phạm Thị Lợi Nhân viên Trạm Y tế
phường Lê Lợi Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2,86 01/4/2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/4/2021

7 Bùi Thị Quệ Nhân viên Trạm Y tế
phường Duy Tân Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2,86 01/8/2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/8/2021

8 Hoàng Thị Phượng Nhân viên Trạm Y tế
phường Quyết Thắng Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2,86 01/8/2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/8/2021

9 Võ Thị Như Quỳnh Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăkrơva Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2,86 01/8/2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/8/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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10 Lê Thị Mỹ Hà Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăkcấm Đại học Dược Dược hạng IV 10 3,66 01/9/2021 Dược hạng IV 7 3.96 01/8/2022

11 Trần Thị Dinh Nhân viên Trạm Y tế
phường Ngô Mây Cao đẳng Dược Dược hạng IV 10 3,66 01/9/2021 Dược hạng IV 7 3.96 01/8/2022

12 Trần Thị Thúy Kiều Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăkblà Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2,86 01/11/2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/11/2021

13 Lê Thị Trâm Anh Nhân viên Trạm Y tế xã
Đoàn Kết Cao đẳng Dược Dược hạng IV 3 2.26 01/02/2022 Dược hạng IV 2 2.41 01/02/2022

14 Lê Mai Vi Nhân viên Trạm Y tế
phường Trần Hưng Đạo Cao đẳng Dược Dược hạng IV 3 2.26 01/02/2022 Dược hạng IV 2 2.41 01/02/2022

15 Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăkcấm Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2.46 01/12/2020 Dược hạng IV 3 2.72 01/8/2022

16 Trần Đình Thương Nhân viên Trạm Y tế xã
Hòa Bình Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2.46 01/02/2021 Dược hạng IV 3 2.72 01/8/2022

17 Lê Thị Lụa Nhân viên Trạm Y tế
phường Quyết Thắng

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8

3,26 chênh
lệch bảo lưu

0,06
01-04-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01-04-2022

18 Lê Thị Ngọc Quyên Nhân viên Trạm Y tế xã
Hòa Bình

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-02-2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01-02-2022

19 Đỗ Thị Lý Phó trưởng Trạm Y tế
phường Quang Trung

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01-07-2020 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/8/2022

20 Nguyễn Thị Dung Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăknăng

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01-11-2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

21 Lê Thị Hồng Phó trưởng Trạm Y tế xã
Đăkblà

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 11 3,86 01/3/2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/3/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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22 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăkblà

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2,46 01/6/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

23 Trần Thị Huế Nhân viên Trạm Y tế
phường Thống Nhất

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2,46 01/7/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

24 Nguyễn Trọng Hiếu Nhân viên Trạm Y tế xã
Vinh Quang

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2,86 01/8/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

25 Nguyễn Thị Hà Nhân viên Trạm Y tế xã
Ngọc Bay

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2,86 01/8/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

26 Trương Thị Giang Nhân viên Khoa CSSKSS
và Điều dưỡng

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 3 2.26 01-02-2022 Hộ sinh hạng IV 2 2.41 01-02-2022

27 Phạm Thị Thêu Nhân viên Trạm Y tế xã
Hòa Bình

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 6 2.86 01-08-2020 Hộ sinh hạng IV 4 3.03 01-08-2020

28 Hứa Thị Lục Tiên Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăkcấm

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3,06 01-12-2020 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

29 Nguyễn Thị Tùng Giang Nhân viên Trạm Y tế
phường Quang Trung

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3,06 01/01/2021 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

30 Nguyễn Thị Nga Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăknăng

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3,06 01/01/2021 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

31 Trần Thị Chinh Nhân viên Trạm Y tế xã
Chưhreng

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 11 3,86 01/02/2021 Hộ sinh hạng IV 7 3.96 01/02/2021

32 Nguyễn Thị Trúc Hà Nhân viên Trạm Y tế xã
Đoàn Kết

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3,06 01/4/2021 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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33 Nguyễn Thị Diệu Trâm Nhân viên Trạm Y tế
phường Thắng Lợi

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 6 2,86 01/7/2021 Hộ sinh hạng IV 4 3.03 01/7/2021

34 Lê Thị Hiệp Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăknăng

Cao đẳng Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 5 2.66 01-07-2022 Dân số viên

hạng IV 3 2.72 01-07-2022

35 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nhân viên Trạm Y tế
phường Lê Lợi

Cử nhân Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 5 2.66 01-07-2022 Dân số viên

hạng IV 3 2.72 01-07-2022

36 Phạm Thị Kim Lan Nhân viên Trạm Y tế
phường Nguyễn Trãi

Cử nhân Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 5 2.66 01-07-2022 Dân số viên

hạng IV 3 2.72 01-07-2022

37 Hồ Thị Mỹ Trang Nhân viên Trạm Y tế
phường Duy Tân

Cử nhân Y tế
công cộng

Dân số viên
hạng IV 8 3.26 01-09-2020 Dân số viên

hạng IV 5 3.34 01-09-2020

38 Trương Thị Bích Phượng Nhân viên Trạm Y tế
phường Quyết Thắng

Cao đẳng Kỹ
thuật Xét

nghiệm y học

Dân số viên
hạng IV 5 2,66 01-11-2020 Dân số viên

hạng IV 3 2.72 01-11-2020

39 Trần Thị Phương Nhân viên Trạm Y tế
phường Trường Chinh

Cử nhân Y tế
công cộng

Dân số viên
hạng IV 5 2,66 01/3/2021 Dân số viên

hạng IV 3 2.72 01/3/2021

40 Nguyễn Thị Hương Giang Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăkblà

Cao đẳng Hộ
sinh

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01/4/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/4/2021

41 Nguyễn Thị Bích Loan Nhân viên Trạm Y tế
phường Thắng Lợi

Cao đẳng Hộ
sinh

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01/4/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/4/2021

42 Trần Thị Hương Nhân viên Trạm Y tế
phường Thống Nhất

Cử nhân Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01/4/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/4/2021

43 Hoàng Thị Ánh Hồng Nhân viên Trạm Y tế
phường Quang Trung Cao đẳng Dược Dân số viên

hạng IV 6 2,86 01/5/2021 Dân số viên
hạng IV 4 3.03 01/5/2021

44 Nguyễn Thị Gấm Nhân viên Trạm Y tế xã
Iachim

Cử nhân điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01/5/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/5/2021

45 Hồ Thị Bích Diệu Nhân viên Trạm Y tế
phường Nguyễn Trãi

Cao đẳng Hộ
sinh

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01/5/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/5/2021

46 Đặng Thị Trúc Nhã Nhân viên Trạm Y tế xã
Hòa Bình

Cao đẳng Hộ
sinh

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01/5/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/5/2021

47 Yang Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăkrơva Cao đẳng Dược Dân số viên

hạng IV 6 2,86 01/5/2021 Dân số viên
hạng IV 4 3.03 01/5/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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48 Lê Thị Hân Nhân viên Trạm Y tế xã
Kroong

Cao đẳng Hộ
sinh

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01/5/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/5/2021

49 Phan Thị Thúy Hằng Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăkcấm

Cao đẳng Hộ
sinh

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01/8/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

50 Lê Thị Bông Nhân viên Trạm Y tế xã
Chưhreng

Cao đẳng Hộ
sinh

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01/8/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

51 Đặng Thị Bích Phụng Nhân viên Trạm Y tế xã
Ngọc Bay Cao đẳng Dược Dân số viên

hạng IV 6 2,86 01/12/2021 Dân số viên
hạng IV 4 3.03 01/12/2021

52 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nhân viên Trạm Y tế
phường Ngô Mây Cử nhân Luật Dân số viên

hạng IV 4 2.46 01-07-2020 Dân số viên
hạng IV 3 2.72 01/8/2022

53 Nguyễn Thị Hương
Nhân viên Khoa Xét

nghiệm và chẩn đoán hình
ảnh

Cử nhân Xét
nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 10 3.66 01-07-2022 Kỹ thuật viên y

hạng IV 7 3.96 01/8/2022

54 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nhân viên Trạm Y tế
phường Quyết Thắng

Cao đẳng Kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 6 2,86 01/4/2021 Kỹ thuật viên y

hạng IV 4 3.03 01/4/2021

XII Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông: 62  người

1 Lê Thị Lụa Nhân viên, phòng Kế
hoạch - Nghiệp vụ

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3,06 01/11/2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3,34 01/8/2022

2 Lê Thị Diện Nhân viên, phòng Kế
hoạch - Nghiệp vụ

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2,86 01/8/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3,03 01/8/2021

3 Lưu Hùng Trung
Nhân viên, Khoa An toàn

thực phẩm - Y tế công
cộng và Dinh dưỡng

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2,86 01/7/2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3,03 01/7/2022

4 Nguyễn Thị Thủy Nhân viên, Khoa Nội tổng
hợp - Nhi - Truyền nhiễm

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2,66 01/01/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2,72 01/01/2021

5 Nguyễn Thị Ái Nhân viên, Khoa Nội tổng
hợp - Nhi - Truyền nhiễm

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2,66 01/7/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2,72 01/7/2021

6 Lê Thị Na Nhân viên, Khoa Khám
bệnh - Hồi sức cấp cứu

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3,06 01/01/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3,34 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7 Phạm Thị Hà Nhân viên, Phòng khám đa
khoa khu vực Đăk Rơ Ông

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2,86 01/5/2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3,03 01/5/2022

8 Lương Văn Cường Nhân viên, Trạm Y tế xã
Ngọc Yêu

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2,66 01/7/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2,72 01/7/2021

9 Phạm Đức Hùng Phụ trách Trạm Y tế xã Tê
Xăng

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2,86 01/7/2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3,03 01/7/2022

10 Hoàng Thị Năm Phụ trách Trạm Y tế xã
Đăk Hà

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2,66 01/7/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2,72 01/7/2021

11 Huỳnh Văn Minh Nhân viên, Khoa Kiểm
soát bệnh tật - HIV/AIDS

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01/7/2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2,72 01/7/2022

12 Trần Thị Vâng
Nhân viên, Khoa Liên

chuyên khoa (Răng Hàm
Mặt- Mắt- Tai Mũi Họng)

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/5/2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3,03 01/5/2022

13 Trần Thị Thu Hà Nhân viên, Khoa Khám
bệnh - Hồi sức cấp cứu

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01/5/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2,72 01/5/2021

14 Trần Thị Huế Nhân viên, Khoa Nội tổng
hợp - Nhi - Truyền nhiễm

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01/7/2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2,72 01/7/2022

15 Hồ Thị Sen Nhân viên, Khoa Nội tổng
hợp - Nhi - Truyền nhiễm

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/10/2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3,03 01/10/2020

16 Ngô Thị Tươi Nhân viên, Trạm Y tế xã
Tu Mơ Rông

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/7/2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3,03 01/7/2022

17 Trịnh Thị Huệ Nhân viên, Trạm Y tế xã
Ngọc Lây

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/6/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

18 Huỳnh Lê Long Sương Nhân viên, Trạm Y tế xã
Măng Ri

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01/02/2022 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01/02/2022

19 Nguyễn Thị Lưu Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Sao

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/4/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3,34 01/4/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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20 Nguyễn Thị Tú Vi
Phụ trách Hộ sinh trưởng
Khoa Ngoại tổng hợp -

Chăm sóc SKSS

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 5 2,66 01/11/2020 Hộ sinh hạng IV 3 2,72 01/11/2020

21 Nguyễn Thị Huyền Trang Nhân viên, Phòng khám đa
khoa khu vực Đăk Rơ Ông

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 9 3,46 01/7/2022 Hộ sinh hạng IV 6 3,65 01/7/2022

22 TSìn Thị Thu Oanh Phụ trách Trạm Y tế xã
Văn Xuôi

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 6 2,86 01/11/2020 Hộ sinh hạng IV 4 3,03 01/11/2020

23 Hoàng Thái Lan Nhân viên, Trạm Y tế xã
Măng Ri

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 10 3,66 01/01/2022 Hộ sinh hạng IV 7 3,96 01/8/2022

24 Y Hà Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Hà

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 5 2,66 01/3/2022 Hộ sinh hạng IV 3 2,72 01/3/2022

25 Nguyễn Thị Hải Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Tờ Kan

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 9 3,46 01/7/2022 Hộ sinh hạng IV 6 3,65 01/7/2022

26 Phùng Thị Thu Huệ Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Sao

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 6 2,86 01/11/2020 Hộ sinh hạng IV 4 3,03 01/11/2020

27 Lê Thị Nhân Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Na

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 4 2,46 01/02/2021 Hộ sinh hạng IV 3 2.72 01/8/2022

28 Y Hà Phụ trách, Trạm Y tế xã
Tu Mơ Rông

Cử nhân Điều
dưỡng sản phụ

khoa
Hộ sinh hạng IV 10 3.66 01/01/2021 Hộ sinh hạng IV 7 3.96 01/8/2022

29 Phan Thị Thu Cúc
Nhân viên, Khoa Ngoại

tổng hợp - Chăm sóc
SKSS

Cử nhân Điều
dưỡng sản phụ

khoa
Hộ sinh hạng IV 5 2.66 01/3/2022 Hộ sinh hạng IV 3 2.72 01/3/2022

30 Vũ Thị Huế
Phụ trách Kỹ thuật viên

trưởng, Khoa Xét nghiệm
và Chẩn đoán hình ảnh

Cao đẳng Kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 5 2,66 01/11/2020 Kỹ thuật y hạng

IV 3 2,72 01/11/2020

31 Y Lem
Nhân viên, Khoa Xét

nghiệm và Chẩn đoán hình
ảnh

Cao đẳng Kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 6 2,86 01/4/2021 Kỹ thuật y hạng

IV 4 3,03 01/4/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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32 Trịnh Thị Thơm
Nhân viên, Khoa Xét

nghiệm và Chẩn đoán hình
ảnh

Cao đẳng Kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 6 2,86 01/3/2021 Kỹ thuật y hạng

IV 4 3,03 01/3/2021

33 Y Hiền Nhân viên, Phòng khám đa
khoa khu vực Đăk Rơ Ông

Cao đẳng Kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 3 2,26 01/7/2021 Kỹ thuật y hạng

IV 2 2,41 01/7/2021

34 Phùng Thanh Hải Nhân viên, Khoa Kiểm
soát bệnh tật và HIV/AIDS Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2,86 01/8/2021 Dược hạng IV 4 3,03 01/8/2021

35 Phạm Thị Ngọc Duyên
Nhân viên, Khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi chức

năng
Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2,46 01/3/2022 Dược hạng IV 3 2,72 01/8/2022

36 Nguyễn Hải Nam Nhân viên, Khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 7 3,06 01/4/2022 Dược hạng IV 5 3,34 01/8/2022

37 Nguyễn Trung Hiếu Nhân viên, Khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2,46 01/02/2022 Dược hạng IV 3 2,72 01/8/2022

38 Huỳnh Thị Thùy Linh Nhân viên, Khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 5 2,66 01/7/2022 Dược hạng IV 3 2,72 01/7/2022

39 Lê Thị Tuyết Lan Nhân viên, Khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2,86 01/12/2021 Dược hạng IV 4 3,03 01/12/2021

40 Vũ Thị Mỹ Dung Nhân viên, Khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2,46 01/02/2022 Dược hạng IV 3 2,72 01/8/2022

41 Trần Thị Mỹ Duyên Nhân viên, Khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 2 2,06 04/11/2021 Dược hạng IV 1 2,10 01/11/2021

42 Phạm Thị Hồng Nhân viên, Phòng khám đa
khoa khu vực Đăk Rơ Ông Cao đẳng Dược Dược hạng IV 7 3,06 01/8/2021 Dược hạng IV 5 3,34 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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43 Phạm Thị Lan Nhân viên, Trạm Y tế Tu
Mơ Rông Cao đẳng Dược Dược hạng IV 7 3,06 01/4/2021 Dược hạng IV 5 3,34 01/8/2022

44 Phạm Thị Ánh Tuyết Nhân viên, Trạm Y tế xã
Văn Xuôi Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2,86 01/01/2022 Dược hạng IV 4 3,03 01/01/2022

45 Phan Trường Thanh Phụ trách Trạm Y tế xã
Ngọc Yêu Cao đẳng Dược Dược hạng IV 8 3,26 01/02/2022 Dược hạng IV 5 3,34 01/02/2022

46 Trần Thị Hà Nhân viên, Trạm Y tế xã
Ngọc Lây Cao đẳng Dược Dược hạng IV 7 3,06 01/4/2021 Dược hạng IV 5 3,34 01/8/2022

47 Bùi Thị Kim Quyên Nhân viên, Trạm Y tế xã
Tê Xăng Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2,86 01/10/2020 Dược hạng IV 4 3,03 01/10/2020

48 Phạm Bình Thuận Phụ trách Trạm Y tế xã
Măng Ri Cao đẳng Dược Dược hạng IV 7 3,06 01/4/2022 Dược hạng IV 5 3,34 01/8/2022

49 Thái Thị Thùy Luyên Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Tờ Kan Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2,46 01/5/2022 Dược hạng IV 3 2,72 01/8/2022

50 Dương Thị Ngọc Duyên Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Sao Cao đẳng Dược Dược hạng IV 10 3,66 01/9/2021 Dược hạng IV 7 3.96 01/8/2022

51 Huỳnh Thị Kim Loan Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Na Cao đẳng Dược Dược hạng IV 10 3,66 01/9/2021 Dược hạng IV 7 3.96 01/8/2022

52 Nguyễn Duy Tân Phụ trách phòng Dân số -
KHHGĐ Cao đẳng Dược Dân số viên

hạng IV 6 2,86 01/12/2021 Dân số viên
hạng IV 4 3,03 01/12/2021

53 Phạm Thị Nhài Nhân viên, Phòng khám đa
khoa khu vực Đăk Rơ Ông Cao đẳng Dược Dân số viên

hạng IV 6 2,86 01/02/2021 Dân số viên
hạng IV 4 3,03 01/02/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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54 Phan Thị Hiển Nhân viên, Trạm Y tế xã
Văn Xuôi Cao đẳng Dược Dân số viên

hạng IV 6 2,86 01/11/2021 Dân số viên
hạng IV 4 3,03 01/11/2021

55 Đào Thị Huyên Nhân viên, Trạm Y tế xã
Ngọc Lây Cao đẳng Dược Dân số viên

hạng IV 6 2,86 01/12/2021 Dân số viên
hạng IV 4 3,03 01/12/2021

56 Lê Thị Trâm Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Sao

Cao đẳng Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2,86 01/11/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/11/2021

57 Lự Thị Hường Nhân viên, Phòng Dân số Cử nhân Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/6/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/6/2021

58 Phan Thị Thanh Vân Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Sao

Cử nhân Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/02/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/02/2021

59 Nguyễn Thị Thanh Bình Nhân viên, Trạm Y tế xã
Măng Ri

Cử nhân Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/6/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/6/2021

60 Dương Thị Ngần Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Hà

Cử nhân Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/6/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/6/2021

61 Y Liên Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Tờ Kan

Cử nhân Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/11/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/11/2021

62 Y Lực Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Na

Cử nhân Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/11/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3,03 01/11/2021

XIII Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 27  người

1 Trần Thi ̣Loan Nhân viên khoa Dinh
dưỡng

Đại học Điều
dưỡng, chuyên

ngành: Điều
dưỡng sản phụ

khoa

Hộ sinh hạng IV 6 2.86 01/12/2020 Hộ sinh hạng IV 4 3.03 01/12/2020

2 Trần Thi ̣Đào Nhân viên khoa Dinh
dưỡng

Đại học Điều
dưỡng, chuyên

ngành: Điều
dưỡng sản phụ

khoa

Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01/5/2022 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

3 Nguyễn Thi ̣Hằng Nhân viên khoa Dinh
dưỡng

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01/6/2022 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

4 Nguyễn Huỳnh Phương
Diễm

Nhân viên khoa Sức khỏe
sinh sản

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 4 2.46 01/3/2022 Hộ sinh hạng IV 3 2.72 01/8/2022

5 Trần Thi ̣Nhi Nhân viên khoa Sức khỏe
sinh sản

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01/01/2022 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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6 Trần Thi ̣Hồng  Huế Nhân viên khoa Sức khỏe
sinh sản

Đại học Điều
dưỡng, chuyên

ngành: Điều
dưỡng sản phụ

khoa

Hộ sinh hạng IV 6 2.86 01/8/2021 Hộ sinh hạng IV 4 3.03 01/8/2021

7 Nguyễn Thị Ninh Nhân viên khoa Sức khỏe
sinh sản

Đại học Điều
dưỡng, chuyên

ngành: Điều
dưỡng sản phụ

khoa

Hộ sinh hạng IV 10 3.66 01-01-2022 Hộ sinh hạng IV 7 3.96 01/8/2022

8 Huỳnh Thị Kim Ngọc Nhân viên phòng Kế hoạch-
Nghiệp vụ

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01/6/2022 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

9 Trần Thị Thu Nguyệt Nhân viên phòng Kế hoạch-
Nghiệp vụ

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 4 2.46 01/9/2021 Hộ sinh hạng IV 3 2.72 01/8/2022

10 Nguyễn Thạnh Quang
Nhân viên khoa Xét

nghiệm- Chẩn đoán hình
ảnh- Thăm dò chức năng

Đại học Kỹ
thuật Xét

nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 6 2.86 01/6/2021 Kỹ thuật y hạng

IV 4 3.03 01/6/2021

11 Nguyễn Thị Kim Hoa
Nhân viên khoa Xét

nghiệm- Chẩn đoán hình
ảnh- Thăm dò chức năng

Cao đẳng Kỹ
thuật Xét

nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 6 2.86 01/4/2022 Kỹ thuật y hạng

IV 4 3.03 01/4/2022

12 Nguyễn Thị Bích Giang
Nhân viên khoa Xét

nghiệm- Chẩn đoán hình
ảnh- Thăm dò chức năng

Đại học Xét
nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 7 3.06 01/8/2021 Kỹ thuật y hạng

IV 5 3.34 01/8/2022

13 Nguyễn Nhật Tuấn
Nhân viên khoa Xét

nghiệm- Chẩn đoán hình
ảnh- Thăm dò chức năng

Cao đẳng Kỹ
thuật hình ảnh y

học

Kỹ thuật y hạng
IV 6 2.86 01/4/2021 Kỹ thuật y hạng

IV 4 3.03 01/4/2021

14 Lê Thị Thùy Mỹ
Nhân viên khoa Xét

nghiệm- Chẩn đoán hình
ảnh- Thăm dò chức năng

Cao đẳng Kỹ
thuật Xét

nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 7 3.06 01/11/2021 Kỹ thuật y hạng

IV 5 3.34 01/8/2022

15 Trần Thanh Hiển Nhân viên Cơ sở khám và
điều trị bệnh tâm thần

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01/5/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/5/2021

16 Trần Thị Thanh Nga Nhân viên Cơ sở khám và
điều trị bệnh tâm thần

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01/01/2021 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01/01/2021

17 Dương Thị Hiền Nhân viên Cơ sở khám và
điều trị bệnh tâm thần

Đại học Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/7/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/7/2021

18 Võ Thị Thúy Phượng Nhân viên Cơ sở khám và
điều trị bệnh tâm thần

Đại học Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01/9/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

19 Phan Thị My Ly Nhân viên Phòng khám đa
khoa

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01/7/2021 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01/7/2021

20 Đinh Thị Lương Nhân viên Phòng khám đa
khoa

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 12 4.06 01/3/2022 Điều dưỡng

hạng IV 8 4.27 01/8/2022

21 Nguyễn Thị Ái Vân Nhân viên Phòng khám đa
khoa

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01/8/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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22 Trần Thị Duyên Nhân viên khoa Dược- Vật
tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 7 3.06 01/7/2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/8/2022

23 Phạm Thị Hiền Nhân viên khoa Dược- Vật
tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 8 3.26 01/01/2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/01/2022

24 Nguyễn Thị Kim Oanh Nhân viên khoa Dược- Vật
tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2.86 01/11/2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/11/2021

25 Bùi Văn Hướng Nhân viên khoa Dược- Vật
tư y tế Đại học Dược Dược hạng IV 12 4.06

(VK14%) 01/01/2022 Dược hạng IV 10 4.89 01/8/2022

26 Bùi Thị Cẩm Vân Nhân viên khoa Dược- Vật
tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 7 3.06 01/01/2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/8/2022

27 Lê Hữu Huy Nhân viên khoa Dược- Vật
tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 5 2.66 01/12/2020 Dược hạng IV 3 2.72 01/12/2020

XIV Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô: 67 người

1 Đặng Thị Sinh
Khoa Khám bệnh-Liên

chuyên khoa (RHM-Mắt-
TMH)

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/09/2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/9/2020

2 Trần Thị Hướng
Khoa Khám bệnh-Liên

chuyên khoa (RHM-Mắt-
TMH)

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/01/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

3 Hà Thanh Hải
Khoa Khám bệnh-Liên

chuyên khoa (RHM-Mắt-
TMH)

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01/9/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

4 Lê Thị Uyên
Khoa Khám bệnh-Liên

chuyên khoa (RHM-Mắt-
TMH)

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01/7/2022 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01/7/2022

5 Nguyễn Thị Hồng Khoa HSCC Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01/09/2020 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/9/2020

6 Trương Công Đại Khoa Kiểm soát bệnh tật -
HIV/AIDS

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/10/2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/10/2020

7 Lê Thị Thu Hiền Khoa HSCC
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01/01/2022 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01/01/2022

8 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Khoa HSCC
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/04/2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/4/2022

9 Dương Thị Hoa Hường Khoa Truyền nhiễm
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 12 4,06VK10% 01/01/2022 Điều dưỡng

hạng IV 9 4.58 01/8/2022

10 Nguyễn Thị Hòe Khoa Truyền nhiễm
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/06/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/6/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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11 Phạm Thị Thu Khoa Truyền Nhiễm
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01/11/2020 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01/11/2020

12 Hoàng Thị Đào Khoa Truyền Nhiễm
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01/07/2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

13 Mạc Thị Chang Khoa Truyền Nhiễm Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/08/2020 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/8/2020

14 Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa Nội tổng hợp Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01/02/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

15 Nguyễn Thị Thùy Trang Khoa Nội tổng hợp
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/8/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

16 Nguyễn Thị Huyền Khoa Nội tổng hợp
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/05/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

17 Vũ Thị Hằng Khoa Nội tổng hợp
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01/01/2022 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/8/2022

18 Huỳnh Thị Thảo Khoa Nội tổng hợp Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/06/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/6/2021

19 Nguyễn Thị Phương Dung Khoa Nhi
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01/09/2020 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01/9/2020

20 Huỳnh Thị Vinh Khoa Nhi
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/06/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/6/2021

21 Trần Thị Thúy Vân Khoa Nhi
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01/04/2022 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

22 Nguyễn Thị Thanh Khoa Nhi
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/08/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

23 Phạm Thị Hiệu Khoa Nhi
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/08/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

24 Hoàng Thị Nhung
Khoa Ngoại tổng hợp-

Chăm sóc sức khỏe sinh
sản

Cao đẳng Điều
dưỡng Gây mê -

Hồi sức

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/04/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

25 Hoàng Quang Việt
Khoa Ngoại tổng hợp-

Chăm sóc sức khỏe sinh
sản

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01/06/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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26 Thái Thị Hoa
Khoa Ngoại tổng hợp-

Chăm sóc sức khỏe sinh
sản

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 8 3.26 01/07/2022 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/7/2022

27 Trương Thị Kiều Anh
Khoa Ngoại tổng hợp-

Chăm sóc sức khỏe sinh
sản

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01/08/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2021

28 Trần Thị Thảo Ly
Khoa Ngoại tổng hợp-

Chăm sóc sức khỏe sinh
sản

Cử nhân Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 6 2.86 01/07/2021 Hộ sinh hạng IV 4 3.03 01/7/2021

29 Lê Thị Kiều Khoa Dược - Trang thiết bị
- Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 8 3.26 01/07/2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/7/2022

30 Hồ Thị Lệ Huyền Khoa Dược - Trang thiết bị
- Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2.46 01/02/2022 Dược hạng IV 3 2.72 01/8/2022

31 Lại Thị Loan Khoa Dược - Trang thiết bị
- Vật tư y tế

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Dược
Dược hạng IV 6 2.86 01/12/2020 Dược hạng IV 4 3.03 01/12/2020

32 Trần Công Vũ Khoa Dược - Trang thiết bị
- Vật tư y tế

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Dược
Dược hạng IV 6 2.86 01/08/2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/8/2021

33 Châu Thị Minh Thùy Khoa Dược - Trang thiết bị
- Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2.46 01/02/2022 Dược hạng IV 3 2.72 01/8/2022

34 Nguyễn Thị Thùy Trang Trạm Y tế thị trấn Đăk Tô Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 2 2.06 20/10/2021 Hộ sinh hạng IV 1 2.10 20/10/2021

35 Nguyễn Thị Thùy Trang Trạm Y tế thị trấn Đăk Tô
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Dược

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/05/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/5/2021

36 Nguyễn Thị Thu Phượng Trạm Y tế thị trấn Đăk Tô
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 12 4,06VK5% 01/09/2021 Điều dưỡng

hạng IV 8 4.27 01/8/2022

37 Nguyễn Thị Thu Trạm Y tế thị trấn Đăk Tô
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 7 3.06 01/03/2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/8/2022

38 Lưu Văn Định Trạm Y tế xã Pô Kô
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 6 2.86 01/09/2020 Dược hạng IV 4 3.03 01/9/2020

39 Bùi Thị Hằng Trạm Y tế xã Pô Kô
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/06/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/6/2021

40 Chung Thị Mỹ Huệ Trạm Y tế xã Đăk Rơ Nga
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Hộ sinh

Hộ sinh hạng IV 8 3.26 01/07/2022 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/7/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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41 Phạm Thị Tuấn Oanh Trạm Y tế xã Diên Bình
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 8 3.26 01/07/2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/7/2022

42 Trần Vân Dương Trạm Y tế xã Diên Bình Cử nhân Luật Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/07/2022 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/7/2022

43 Nguyễn Thị Hoa Trạm Y tế xã Tân Cảnh Cao đẳng Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 7 3.06 01/07/2021 Dân số viên

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

44 Bùi Thị Hạnh Trạm Y tế xã Diên Bình
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Hộ sinh

Hộ sinh hạng IV 6 2.86 01/09/2020 Hộ sinh hạng IV 4 3.03 01/9/2020

45 Võ Thị Sáng Trạm Y tế xã Tân Cảnh
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 7 3.06 01/01/2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/8/2022

46 Trần Thị Thúy Trạm Y tế xã Tân Cảnh Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/05/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/5/2021

47 Phạm Thị Bình Trạm Y tế xã Kon Đào
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 11 3.86 01/01/2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/01/2021

48 Đinh Thị Sen Trạm Y tế xã Pô Kô
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Hộ sinh

Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01/04/2022 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

49 Trương Thị Thu Hương Trạm Y tế xã Kon Đào
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 8 3.26 01/04/2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/4/2022

50 Hoàng Thị Khuyên Trạm Y tế xã Kon Đào Cao đẳng cử
nhân Kế toán

Dân số viên
hạng IV 7 3.06 01/07/2021 Dân số viên

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

51 A Thao Trạm Y tế xã Ngọc Tụ
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01/01/2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/8/2022

52 Ngô Thị Hằng Trạm Y tế xã Ngọc Tụ
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Hộ sinh

Hộ sinh hạng IV 5 2.66 01/01/2021 Hộ sinh hạng IV 3 2.72 01/01/2021

53 Nguyễn Thị Thanh Bình Trạm Y tế xã Ngọc Tụ
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 6 2.86 01/04/2022 Dược hạng IV 4 3.03 01/4/2022

54 Y Hải Trạm Y tế xã Đăk Rơ Nga
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01/01/2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/8/2022

55 Võ Thị Anh Trạm Y tế xã Tân Cảnh
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Hộ sinh

Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01/01/2022 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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56 Võ Thị Ngọc Anh Trạm Y tế xã Đăk Rơ Nga
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 7 3.06 01/11/2020 Dược hạng IV 5 3.34 01/8/2022

57 Y Thuy Trạm Y tế xã Đăk Trăm
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 11 3.86 01/01/2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/01/2021

58 Nguyễn Thu Hoài Trạm Y tế xã Đăk Trăm
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Dược

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/05/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/5/2021

59 Nguyễn Thị Huệ Trạm Y tế xã Đăk Trăm Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 6 2.86 01/11/2020 Hộ sinh hạng IV 4 3.03 01/11/2020

60 Đinh Thị Ánh Tuyết Trạm Y tế xã Đăk Trăm
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 6 2.86 01/07/2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/7/2021

61 Đỗ Thị Thu Hà Trạm Y tế xã Văn Lem
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Hộ sinh

Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01/06/2022 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

62 Phạm Thị Thu Hương Trạm Y tế xã Văn Lem
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Dược

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/08/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

63 Châu Thị Trà My Trạm Y tế xã Văn Lem
Cao đẳng Cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 4 2.46 01/02/2021 Dược hạng IV 3 2.72 01/8/2022

64 Trương Văn Đăng Khoa Kiểm soát bệnh tật -
HIV/AIDS

Cao đẳng Cử
nhân thực hành

Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/07/2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/7/2022

65 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phòng Kế hoạch - Nghiệp
vụ

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/07/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/7/2021

66 Hứa Thị Thúy Nga Khoa Xét nghiệm và chẩn
đoán hình ảnh

Cao đẳng Cử
nhân thực hành

Kỹ thuật xét
nghiệm y học

Kỹ thuật  y
hạng IV 6 2.86 01/05/2021 Kỹ thuật  y

hạng IV 4 3.03 01/5/2021

67 Vũ Thị Kim Liên Trạm Y tế xã Đăk Rơ Nga Cử nhân Luật Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/08/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

XV Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai: 12  người

1 Lê Văn Minh Phụ trách khoa ATTP-
YTCC & Dinh dưỡng Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2.86 01/06/2022 Dược hạng IV 4 3.03 01/6/2022

2 Lê Văn Hòa Nhân viên Trạm Y tế xã Ia
Đal Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2.46 01/02/2022 Dược hạng IV 3 2.72 01/8/2022

3 Ngô Thị Mỹ Hòa Nhân viên Trạm Y tế xã Ia
Đal

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 4 2.46 01-09-2021 Hộ sinh hạng IV 3 2.72 01/8/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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4 Lâm Từ Xuân Kim Nhân viên khoa Xét
nghiệm - CĐHA

Cao đẳng kỹ
thuật hình ảnh y

học

Kỹ thuật y hạng
IV 4 2.46 01-03-2022 Kỹ thuật y hạng

IV 3 2.72 01/8/2022

5 Hà Thị Mỹ Hạnh Nhân viên khoa Ngoại TH-
CSSKSS

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 5 2.66 01/5/2021 Hộ sinh hạng IV 3 2.72 01/5/2021

6 Trần Thẩm Thương Nhân viên phòng Kế hoạch
- Nghiệp vụ Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2.46 01/08/2020 Dược hạng IV 3 2.72 01/8/2022

7 Nguyễn Vũ Ngân Nhân viên  khoa ATTP-
YTCC & Dinh dưỡng

Cử nhân Kế
toán

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/08/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

8 Hoàng Hữu Tùng Nhân viên khoa KSBT-
HIV/AIDS

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01/08/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

9 Phan Thị Thu Hường Nhân viên khoa Dược -
TTB-VTYT Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2.46 01/09/2021 Dược hạng IV 3 2.72 01/8/2022

10 Nguyễn Anh Tuấn Nhân viên Trạm Y tế xã Ia
Dom Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2.46 01/3/2022 Dược hạng IV 3 2.72 01/8/2022

11 Đoàn Thị Thủy Nhân viên Trạm Y tế xã Ia
Dom

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 3 2.26 01/3/2022 Hộ sinh hạng IV 2 2.41 01/3/2022

12 Phạm Thanh Hùng Phụ trách phòng Tổ chức -
Hành chính

Cử nhân Y tế
công cộng

Dân số viên
hạng IV 4 2.46 01-02-2021 Dân số viên

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

XVI Trung tâm Y tế huyện Kon Plong: 49  người 

1 Nguyễn Thị Hoa Nhân viên phòng Tổ chức
- Hành chính

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3,06 01/11/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

2 Phan Thị Thương Nhân viên phòng Điều
dưỡng

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 4 2.46 01/06/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

3 Nguyễn Thị Kim Thanh
Nhân viên khoa An toàn
thực phẩm - Y tế công
cộng và Dinh Dưỡng

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/01/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/01/2022

4 Nguyễn Thị Thùy Nhung Nhân viên khoa Khám
bệnh - Hồi sức cấp cứu

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 2 2.06 10/11/2021 Điều dưỡng

hạng IV 1 2.10 10/11/2021

5 Lý Thị Dung Nhân viên khoa Khám
bệnh - Hồi sức cấp cứu

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01/10/2021 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01/10/2021

6 Thái Thị Dung Nhân viên khoa Khám
bệnh - Hồi sức cấp cứu

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/06/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

7 Nguyễn Đức Bình Nhân viên khoa Khám
bệnh - Hồi sức cấp cứu

Cử nhân Điều
dưỡng Gây mê

hồi sức

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01/02/2021 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01/02/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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8 Đinh Thị Quyến Nhân viên khoa Khám
bệnh - Hồi sức cấp cứu

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/09/2020 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/9/2020

9 Lê Thị Lệ Nhân viên khoa Khám
bệnh - Hồi sức cấp cứu

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-06-2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

10 Nguyễn Thị Thùy Linh
Nhân viên khoa Xét

nghiệm và Chẩn đoán hình
ảnh

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-04-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/4/2021

11 Võ Thị Loan
Nhân viên khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi chức

năng

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01/01/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

12 Vũ Phương Thảo Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Truyền nhiễm

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/04/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/4/2021

13 Nguyễn Thị Linh Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Truyền nhiễm

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01/04/2022 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01/4/2022

14 Quách Thị Khương Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Truyền nhiễm

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 5 2.66 01/05/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 2.72 01/5/2021

15 Nguyễn Thị Hà Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Truyền nhiễm

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/07/2021 Điều dưỡng

hạng IV 3 3.03 01/7/2021

16 Lê Thị Hàn Thi Nhân viên khoa Nội tổng
hợp - Nhi - Truyền nhiễm

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01/04/2022 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01/4/2022

17 Nguyễn Thị Chủ Nhân viên khoa Kiểm soát
bệnh tật và HIV/AIDS

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01/09/2021 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01/9/2021

18 Nguyễn Đức Hưng Nhân viên khoa Kiểm soát
bệnh tật và HIV/AIDS

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/06/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/6/2021

19 Nguyễn Văn Tài Nhân viên trạm Y tế xã
Đắk Tăng

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01-06-2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/6/2021

20 Nguyễn Thị Lễ Nhân viên trạm Y tế xã
Ngọc Tem

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 7 3.06 01-01-2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/8/2022

21 Nguyễn Thị Tuất Phụ trách trạm Y tế xã Đắk
Ring

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/02/2021 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/02/2021

22 Nguyễn Tùng Lâm Nhân viên trạm Y tế xã
Đắk Ring

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 3 2.26 01/03/2022 Điều dưỡng

hạng IV 2 2.41 01/3/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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23 Nguyễn Ngọc Thạch Nhân viên trạm Y tế xã
Đắk Nên

Cử nhân Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/10/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/10/2021

24 Nguyễn Xuân Hương
Nhân viên khoa Ngoại

tổng hợp - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01/01/2021 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

25 Nguyễn Thị Thu
Nhân viên khoa Ngoại

tổng hợp - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 8 3.26 01/02/2022 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/02/2022

26 Nguyễn Thị Lan
Nhân viên khoa Ngoại

tổng hợp - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 6 2.86 01/11/2021 Hộ sinh hạng IV 4 3.03 01/11/2021

27 Nguyễn Thị Minh Loan Nhân viên trạm Y tế xã
Hiếu

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 3 2.26 01/03/2022 Hộ sinh hạng IV 2 2.41 01/3/2022

28 Đoàn Thị Kim Giang Nhân viên trạm Y tế xã
Đắk Ring

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 6 2.86 01-10-2021 Hộ sinh hạng IV 4 3.03 01/10/2021

29 Đặng Thị Anh Văn Nhân viên trạm y tế xã Pờ
Ê

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 6 2.86 01/07/2021 Hộ sinh hạng IV 4 3.03 01/7/2021

30 Đinh Thùy Thu
Nhân viên khoa Xét

nghiệm và Chẩn đoán hình
ảnh

Cao đẳng kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 2 2.06 04/11/2021 Kỹ thuật y hạng

IV 1 2.10 04/11/2021

31 Nguyễn Thị Thu Hòa
Nhân viên khoa Xét

nghiệm và Chẩn đoán hình
ảnh

Cao đẳng Dược Dược hạng IV 8 3.26 01/01/2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/01/2022

32 Lê Thị Thúy Anh Nhân viên khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 8 3.26 01/07/2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/7/2022

33 Ngô Thị Hài Nhân viên khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 8 3.26 01/01/2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/01/2022

34 Võ Thị Kiều Trinh Nhân viên khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 2 2.06 01/09/2020 Dược hạng IV 1 2.10 01/9/2020

35 Bùi Thị Liên Nhân viên khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 6 2.86 01/07/2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/7/2021

36 Nguyễn Thị Hoài Thu Nhân viên khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 8 3.26 01/01/2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/01/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



37 Đào Thị Yến Nhân viên trạm Y tế xã
Ngọc Tem

Cao đẳng cử
nhân thực hành

dược
Dược hạng IV 7 3.06 01/06/2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/8/2022

38 Nguyễn Thị Lộc Nhân viên trạm Y tế xã
Măng Cành

Cao đẳng cử
nhân thực hành

dược
Dược hạng IV 5 2.66 01-02-2022 Dược hạng IV 3 2.72 01/02/2022

39 Lê Thị Thủy Nhân viên trạm Y tế xã
Hiếu Cao đẳng Dược Dược hạng IV 8 3.26 01/01/2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/01/2022

40 Trương Nữ Thanh Thảo Nhân viên trạm Y tế xã
Đắk Ring Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2.46 01/03/2022 Dược hạng IV 3 2.72 01/8/2022

41 Nguyễn Thị Sáu Nhân viên trạm Y tế xã
Măng Bút

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Dược
Dược hạng IV 6 2.86 01/02/2022 Dược hạng IV 4 3.03 01/02/2022

42 Đỗ Thị Kim Hồng Nhân viên phòng Kế hoạch
- Nghiệp vụ Cử nhân Luật Dân số viên

hạng IV 10 3.66 01/01/2021 Dân số viên
hạng IV 7 3.96 01/8/2022

43 Đinh Thị Thương Nhân viên trạm Y tế xã
Đắk Tăng

Cử nhân Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/08/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

44 Trần Thị Hòa Nhân viên Trạm Y tế xã
Măng Cành

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/06/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/6/2021

45 Đinh Thị Phúc Nhân viên trạm Y tế thị
trấn Măng Đen

Cử nhân điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 4 2.66 01/07/2022 Dân số viên

hạng IV 3 2.72 01/7/2022

46 Nguyễn Thị Giang Hương Nhân viên trạm Y tế xã
Đắk Ring

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/11/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/11/2021

47 Nguyễn Thị Trường Thi Nhân viên trạm y tế xã Pờ
Ê

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Dược

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/06/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/6/2021

48 Y Trang Nhân viên trạm Y tế xã
Măng Bút

Cử nhân Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/08/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

49 Đinh Thị Bảy Nhân viên trạm Y tế xã
Đắk Nên

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh

Dân số viên
hạng IV 4 2.46 01/03/2021 Dân số viên

hạng IV 3 2.72 01/8/2022

XVII Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy: 36  người

1 Tạ Công Tuấn Khoa KSBT và HIV/AIDS Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 9 3.46 01/06/2021 Điều dưỡng

hạng IV 6 3.65 01/6/2021

2 Vũ Mạnh Hùng Khoa Ngoại tổng hợp -
CSSKSS

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/01/2022 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/01/2022

3 Lê Thanh Dũng TYT Đăk Kôi Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/07/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/7/2021

4 Nguyễn Thị Hồng TYT Đăk Pne
Cao đẳng cử

nhân thực hành
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 11 3.86 01/07/2022 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/7/2022

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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5 Trần Thị Côi Khoa Nội tổng hợp NTN Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 6 2.86 01/08/2021 Điều dưỡng

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

6 Trần Thị Mai Thông Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 8 3.26 01/07/2022 Điều dưỡng

hạng IV 5 3.34 01/7/2022

7 Lục Đình Hậu Khoa ATTP - YTCC và
DD

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 12 4,06VK5% 01/01/2022 Điều dưỡng

hạng IV 8 4.27 01/8/2022

8 Lưu Thị Kiều Mai Khoa Ngoại tổng hợp -
CSSKSS

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 5 2.66 01/01/2021 Hộ sinh hạng IV 3 2.72 01/01/2021

9 Trần Thị Mai Phòng khám ĐKKV Đăk
Rve

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 5 2.66 01-01-2021 Hộ sinh hạng IV 3 2.72 01/01/2021

10 Đỗ Thị Hạ TYT Đăk Tơ Lung
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Hộ sinh

Hộ sinh hạng IV 4 2.46 01-06-2021 Hộ sinh hạng IV 3 2.72 01/8/2022

11 Phan Thị Nga Phòng khám ĐKKV Đăk
Rve

Cao đẳng Hộ
sinh Hộ sinh hạng IV 4 2.46 01-02-2022 Hộ sinh hạng IV 3 2.72 01/8/2022

12 Nguyễn Thị Thiên Anh Khoa Ngoại tổng hợp -
CSSKSS

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01-01-2021 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

13 Nguyễn Thị Phương Thúy TYT Tân Lập
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Hộ sinh

Hộ sinh hạng IV 7 3.06 01-06-2022 Hộ sinh hạng IV 5 3.34 01/8/2022

14 Ngô Thị Hà Khoa Ngoại tổng hợp -
CSSKSS

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01-06-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/6/2021

15 Nguyễn Thị Hoa TYT Đăk Tờ Re
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Hộ sinh

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01-08-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

16 Đào Trọng Hòa TYT Đăk Tơ Lung Cử nhân điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01-06-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/6/2021

17 Vũ Thị Mai TYT Đăk Kôi
Cử nhân điều

dưỡng sản phụ
khoa

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01-06-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/6/2021

18 Trần Thị Hoài TYT Đăk Ruồng Cao đẳng Dược Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01-08-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

19 Trần Thị Thúy Phòng Dân số Cử nhân điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01-06-2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/6/2021

20 Trần Thị Thanh Hà Phòng Dân số Cử nhân luật Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/8/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/8/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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21 Trần Thị Mai Minh Khoa Dược - TTB - VTYT
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 6 2.86 01-10-2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/10/2021

22 Nguyễn Thị Hương Khoa Dược - TTB - VTYT
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 6 2.86 01-08-2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/8/2021

23 Trịnh Thị Dịu TYT Đăk Tơ Lung
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 8 3.26 01-07-2021 Dược hạng IV 5 3.34 01/7/2021

24 Nguyễn Thị Thảo TYT Đăk Pne
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 6 2.86 01-08-2021 Dược hạng IV 4 3.03 01/8/2021

25 Đặng Văn Tân TYT Đăk Kôi
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 6 2.86 01-11-2020 Dược hạng IV 4 3.03 01/11/2020

26 Cao Thị Hoa Khoa Dược - TTB - VTYT
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 8 3.26 01-07-2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/7/2022

27 Lê Thị Bích Loan Khoa Dược - TTB - VTYT Cao đẳng Dược Dược hạng IV 7 3.06 01-03-2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/8/2022

28 Võ Xuân Lộc Khoa ATTP - YTCC và
DD Cao đẳng Dược Dược hạng IV 10 3.66 01-05-2022 Dược hạng IV 7 3.96 01/8/2022

29 Nguyễn Khắc Điệp Khoa KSBT và HIV/AIDS
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Dược

Dược hạng IV 7 3.06 01-01-2022 Dược hạng IV 5 3.34 01/8/2022

30 Lê Thị Huyền Thanh Khoa ATTP - YTCC và
DD Đại học Duợc Dược hạng IV 7 3.06 01-10-2021 Dược hạng IV 5 3.34 01/8/2022

31 Nguyễn Kiều Hạnh Trinh Khoa Dược - TTB - VTYT Đại học Duợc Dược hạng IV 8 3.26 01-03-2021 Dược hạng IV 5 3.34 01/3/2021

32 Trần Thị Mai Hội TYT Đăk Ruồng Cao đẳng Dược Dược hạng IV 10 3.66 01-02-2022 Dược hạng IV 7 3.96 01/8/2022

33 Bùi Thị Nhàn Phòng khám ĐKKV Đăk
Rve Cao đẳng Dược Dược hạng IV 4 2.46 01-02-2022 Dược hạng IV 3 2.72 01/8/2022

34 Y Mai Phòng khám ĐKKV Đăk
Rve

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Kỹ thuật xét
nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 5 2.66 01-03-2021 Kỹ thuật y hạng

IV 3 2.72 01/3/2021

35 Võ Thị Nga Khoa Xét nghiệm và chẩn
đoán hình ảnh

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Kỹ thuật xét
nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 6 2.86 01-08-2021 Kỹ thuật y hạng

IV 4 3.03 01/8/2021

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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36 Đào Thị Thanh Loan Khoa Xét nghiệm và chẩn
đoán hình ảnh

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Kỹ thuật xét
nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 5 2.66 01-12-2020 Kỹ thuật y hạng

IV 3 2.72 01/12/2020

Danh sách này có 800 người

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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Phụ lục II
DANH SÁCH VIÊN CHỨC CHƯA THỰC HIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2022/TT-BYT

(Kèm theo Thông báo số 3331/TB-SYT ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế)

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Lý do chưa chuyển

xếp lương Ghi chúTrình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau

II. Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei: 01 người

1 Nguyễn Thị
Hiền

Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăk Man

Dược cao
đẳng Dược hạng IV 7 3.06 01-9-2021 Dược hạng IV 5 3.34 01-08-2022

Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

III. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 01 người

1 Hồ Thị Hoa Sen
Nhân viên khoa Xét

nghiệm- Chẩn đoán hình
ảnh- Thăm dò chức năng

Đại học Xét
nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 8 3.26 01/8/2021 Kỹ thuật y hạng

IV 5 3.34 01/8/2021
Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

IV. Trung tâm Y tế huyện Kon Plong: 08  người

1 Phạm Thị Khánh
Ly

Phụ trách phòng Điều
dưỡng

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01/05/2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/8/2022
Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

2 Hoàng Thị Oanh Phó trưởng trạm Y tế xã
Măng Cành

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01-08-2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/8/2022
Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

3 Trần Đình Chiến Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Truyền nhiễm

Cao đẳng cử
nhân thực hành

điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 11 3.86 01/12/2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/12/2021
Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)
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4 Nguyễn Thị Hải
Nhân viên khoa Ngoại

tổng hợp - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh

Hộ sinh hạng
IV 10 3.66 01/02/2021 Hộ sinh hạng

IV 7 3.96 01/8/2022
Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

5 Nguyễn Thị Bảy
Nhân viên khoa Ngoại

tổng hợp - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh

Hộ sinh hạng
IV 10 3.66 01/01/2022 Hộ sinh hạng

IV 7 3.96 01/8/2022
Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

6 Đặng Thị Thanh Phụ trách trạm Y tế xã
Đắk Tăng

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh

Hộ sinh hạng
IV 10 3.66 01/09/2021 Hộ sinh hạng

IV 7 3.96 01/8/2022
Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

7 Nguyễn Văn
Phong

Phụ trách khoa Xét
nghiệm và Chẩn đoán

hình ảnh

Cử nhân Kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng
IV 10 3.66 01/01/2022 Kỹ thuật y hạng

IV 7 3.96 01/8/2022
Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

8 Văn Thị Kim
Ngân

Nhân viên khoa Dược -
Trang thiết bị - Vật tư y tế Cao đẳng Dược Dược hạng IV 10 3.66 01/05/2022 Dược hạng IV 7 3.96 01/8/2022

Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

V. Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy: 03 viên chức

1 Lương Thị Kim
Huệ TYT Đăk Pne

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh

Hộ sinh hạng
IV 10 3.66 01-05-2021 Hộ sinh hạng

IV 7 3.96 01/8/2022
Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

2 Lê Thị Sáu TYT Đăk Tờ Re
Cao đẳng cử

nhân thực hành
Hộ sinh

Hộ sinh hạng
IV 10 3.66 01-05-2021 Hộ sinh hạng

IV 7 3.96 01/8/2022
Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)
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3 Nguyễn Thị Bình Khoa Ngoại tổng hợp -
CSSKSS

Cao đẳng cử
nhân thực hành

Hộ sinh

Hộ sinh hạng
IV 10 3.66 01-01-2022 Hộ sinh hạng

IV 7 3.96 01/8/2022
Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

VI. Trung tâm Y tế Thành phố: 03  người

1 Lê Thị Thủy Nhân viên Trạm Y tế xã
Chưhreng Cao đẳng Dược Dược hạng IV 9 3,46 01/4/2021 Dược hạng IV 6 3.65 01/4/2021

Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

2 Trần Thị Hồng Huệ Nhân viên Trạm Y tế xã
Đăkblà

Cao đẳng Hộ
sinh

Hộ sinh hạng
IV 10 3.66 01-01-2022 Hộ sinh hạng

IV 7 3.96
Ngày có quyết

định xếp chuyển
lương Cao đẳng

Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

3 Phạm Thị Hiền Vy Nhân viên phòng Dân số Cao đẳng Hộ
sinh

Dân số viên
hạng IV 8 3.26 01-06-2022 Dân số viên

hạng IV 5 3.34 01-06-2022
Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

VII. Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 02  người

1 Huỳnh Thị Thanh
Loan

Điều dưỡng khoa Lao,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kon Tum

Cao đẳng
điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 12

4,06
 VK
9%

01-01-2022 Điều dưỡng
hạng IV 9 4.58 01-01-2022

Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

2 Phạm Ngọc Thủy

Phụ trách KTV
khoa VLTL-PHCN, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon
Tum

Cao đẳng
VLTL-PHCN

Kỹ thuật  Y
hạng IV 12

4.06
VK13

%
01-01-2022 Kỹ thuật Y

hạng IV 9 4.58 01/8/2022
Thiếu thành phần hồ sơ
(Thiếu Quyết định công

nhận kết quả tập sự)

Danh sách này có 18 người
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Phụ lục III
DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHÔNG THUỘC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHUYỂN XẾP LƯƠNG THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2022/TT-BYT

(Kèm theo Thông báo số 3331/TB-SYT ngày  05 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế)

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương

Ghi chúTrình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau

Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà: 04 người

1 Nguyễn Thị Giang Nhân viên khoa KSBT &
HIV/AIDS

Y sỹ;
Cử nhân YTCC Y sỹ hạng IV 6 2.86 1/12/2021 Y Sỹ hạng IV 4 3.03

2 Nguyễn Thành
Trung

Khoa An toàn thực
phẩm - Y tế công cộng

và Dinh dưỡng
Trung tâm Y tế huyện

Đăk Hà

Y sỹ;
cử nhân y tế
công cộng

Y sĩ hạng IV 4 2.46 01-12-2020 Y sĩ hạng IV 3 2.72

3
Võ Thị Ly Na

Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk La,Trung tâm Y tế

huyện Đăk Hà
Y sỹ, Cử nhân
Y tế công cộng

Y sỹ
 hạng IV

9 3.46 01-07-2021 Y sỹ
 hạng IV

6 3.65

4 Nguyễn Thị Thu
Huyền

Nhân viên Trạm Y tế xã
Ngọk Wang, Trung tâm Y

tế huyện Đăk Hà
Y sỹ, Cử nhân
Y tế công cộng

Y sỹ
 hạng IV 6 2,86 01-12-2021

Y sỹ
 hạng IV 4 3,03

Danh sách này có 4 người
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